
Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

1 Trần Viết An 04/8/1985 Kinh

Khối 5, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Số 136A, đường Hùng 

Vương, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Trường Đại học 

Quang Trung

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Quản lý kế hoạch 

và đầu tư

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

2 Võ Văn An 19/02/1982 Kinh

Khối 6, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Khối 6, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Quản lý đất 

đai
Quản lý đất đai

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Quản lý đất đai
UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

3 Trần Việt Anh 07/4/1988 Kinh

171 (số mới 282) 

Trần Khánh Dư, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

171 (số mới 282) Trần 

Khánh Dư, phường 

Duy Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Trắc địa Bản 

đồ
Trắc địa

Đại học Mỏ Địa 

chất

Thanh tra kinh tế, 

xã hội
Thanh tra tỉnh Phòng Nghiệp vụ 2

4 Ngô Thị Tú Anh 02/9/1999 x Kinh

200/4 Huỳnh Đăng 

Thơ, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

200/4 Huỳnh Đăng 

Thơ, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật học Luật hành chính
Trường Đại học 

Luật - Đại học Huế

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính
Sở Tư pháp Văn phòng Sở

5 Ngô Lê Hoàng Anh 21/11/1994 x Kinh

423 Duy Tân, tổ 4, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

185 Nguyễn Sinh Sắc, 

phường Quang Trung, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kinh tế
Kinh tế phát 

triển

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý quy 

hoạch

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Phòng Tổng hợp, Quy 

hoạch

6
Nguyễn 

Dương Thế
Anh 24/8/1995 Kinh

Phường Thống Nhất, 

TP Kon Tum

151 Kapakơlơng, 

phường Thống Nhất, 

TP Kon Tum

Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp

Trường Đại học 

Nông lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

7 Phạm Tuấn Anh 05/11/1989 Kinh
Đa Lộc, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa

Thôn Đông Tân, xã Đa 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa

Đại học Luật học Luật
Trường Đại học 

Đà Lạt

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm

8 Phạm Trung Anh 17/9/1996 Kinh

Thôn 2, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

223 đường Trần Hưng 

Đạo, thị trấn Sa Thầy, 

huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Dược
Quản lý và cung 

ứng thuốc

Trường Đại học 

Nguyễn Tất Thành

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jarai)

Con Thương 

binh

Quản lý dược, 

mỹ phẩm

UBND huyện Sa 

Thầy
Phòng Y tế

9
Hoàng Thị 

Vân
Anh 04/10/1992 x Kinh

Tổ dân phố 1, thị 

trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum

82 Quang Trung, Tổ 

dân phố 1, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Kế toán

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Thanh tra
UBND huyện 

Đăk Hà
Thanh tra huyện

10 Trần Thị Kiều Anh 28/01/1996 x Kinh

109 Đinh Công 

Tráng, Tổ 7, phường 

Duy Tân, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

109 Đinh Công Tráng, 

Tổ 7, phường Duy Tân, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Công tác xã 

hội
Công tác xã hội

Trường Đại học 

Thủ Dầu Một

Thực hiện chính 

sách người có 

công

UBND thành 

phố Kon Tum

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

11
Phạm Thị 

Ngọc
Ánh 10/7/1991 x Kinh

Tổ 2, phường Trần 

Hưng Đạo, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

184 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô

Đại học Kế toán
Kế toán Kiểm 

toán

Trường Đại học 

Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh

Quản lý tài chính 

- ngân  sách

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

12 Lê Ngọc Ban 30/12/1996 Kinh

258 Hoàng Thị 

Loan, Tổ 6, phường 

Quang Trung, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

258 Hoàng Thị Loan, 

Tổ 6, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Xây dựng lực 

lượng

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Tổ chức, Tuyên 

truyền và Xây dựng lực 

lượng, Chi cục Kiểm 

lâm
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

13 Phan Công Bằng 22/01/1998 Kinh

Đội 1, Thôn 5, xã 

Nam Yang, huyện 

Đăk Đoa, tỉnh Gia 

Lai

Đội 1, Thôn 5, xã Nam 

Yang, huyện Đăk Đoa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Đông Á Đà Nẵng
Tổ chức nhân sự Sở Tư pháp Văn phòng Sở

14
Nguyễn Hoàng 

Hà
Bình 08/6/1997 x Kinh

Thôn 16/5, thị trấn 

Đăk Glei, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn 16/5, thị trấn Đăk 

Glei, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Tư pháp
Trường Đại học 

Thủ Dầu Một

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính
Sở Tư pháp Văn phòng Sở

15 Nguyễn Thị Bình 25/11/1983 x Kinh

Thôn Bàu Bính, xã 

Bình Dương, huyện 

Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam

50 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 

9, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học;

Thạc sĩ

Quản trị kinh 

doanh du lịch 

và dịch vụ;

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh du lịch 

và dịch vụ;

Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

Đà Nẵng;

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng

Theo dõi sử dụng 

và Phát triển 

rừng

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Sử dụng và Phát 

triển rừng, Chi cục 

Kiểm lâm

16 Lê Ngọc Bình 15/02/1982 Kinh

Tổ 11 phường 

Quang Trung, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Tổ 11 phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm sinh Lâm sinh

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

17 Đặng Thanh Bình 20/02/1981 Kinh

Thôn 4, xã Chư 

Hreng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Số nhà 111, đường 

Đồng Nai, Tổ 3, 

phường Lê Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Luật Hà Nội

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar, Xê 

Đăng)

Hành chính tư 

pháp

UBND huyện 

Kon Rẫy
Phòng Tư pháp

18
Đặng Thị 

Thanh
Bình 14/12/1997 x Kinh

18 Lý Nam Đế, Tổ 

4, phường Duy Tân, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

18 Lý Nam Đế, Tổ 4, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Luật học
Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội

Quản lý tôn giáo, 

tín ngưỡng

UBND huyện 

Đăk Hà
Phòng Nội vụ

19 Trần Trọng Bình 24/6/1990 Kinh

Thôn 14A, xã Đăk 

Pek, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum

Số nhà 118, đường 

Hùng Vường, Thôn 

14A, xã Đăk Pek, 

huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư);

Thạc sĩ

Kinh tế xây 

dựng;

Quản lý Kinh 

tế

Kinh tế xây 

dựng;

Quản lý Kinh tế

Trường Đại học 

Giao thông vận tải 

Thành phố Hồ Chí 

Minh;

Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng

Theo dõi công 

tác dân tộc

UBND huyện 

Đăk Glei
Phòng Dân tộc

20
Dương Thị 

Thanh
Bình 04/11/1997 x Kinh

70 Hà Huy Tập, 

Quang Trung, Kon 

Tum

70 Hà Huy Tập, 

phường Quang Trung, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Công tác xã 

hội
Công tác xã hội

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Thực hiện chính 

sách người có 

công

UBND thành 

phố Kon Tum

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

21 Y Bông 07/6/1987 x Bahnar

Thôn Măng La, xã 

Ngok Bay, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Thôn Măng La, xã 

Ngok Bay, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật học Luật

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Là người DTTS Là người DTTS

Phổ biến và theo 

dõi thi hành pháp 

luật

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Tư pháp

22 Kpă Y Briu 17/3/1993 Ê đê

Buôn Tri Gha, Dliê 

Yang, EaH'leo, Đăk 

Lăk

Buôn Tri Gha, Dliê 

Yang, EaH'leo, Đăk 

Lăk

Đại học

Quản lý Nhà 

nước (Hành 

chính học)

Quản lý Nhà 

nước

(Hành chính 

học)

Trường Đại học 

Quy Nhơn
Là người DTTS

Hoàn thành 

nghĩa vụ quân 

sự;

Là người DTTS

Hành chính tổng 

hợp

UBND huyện 

Đăk Tô

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

23 Y Linh Buôn 14/6/1993 x
Xê 

Đăng

Thôn 5, Diên Bình, 

Đăk Tô, Kon Tum

Thôn 5, Diên Bình, 

Đăk Tô, Kon Tum
Đại học Dược học Dược sỹ

Trường Đại học Y 

Dược Huế - Đại 

học Huế

Là người DTTS Là người DTTS

Quản lý nghiệp 

vụ y; Quản lý 

dược, mỹ phẩm

UBND huyện Tu 

Mơ Rông
Phòng Y tế

24 Võ Bá Cang 04/11/1998 Kinh

Xã Quế Lâm, huyện 

Nông Sơn, tỉnh 

Quảng Nam

92/41 đường số 12, 

phường Bình Hưng 

Hòa, quận Bình Tân, 

TP Hồ Chí Minh

Đại học Luật Luật học
Trường Đại học 

Kinh tế Đà Nẵng

Học viên tốt 

nghiệp sĩ quan 

dự bị

Pháp chế (vị trí 

1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Thanh tra pháp 

chế, Chi cục Kiểm lâm

25 Huỳnh Văn Cảo 10/02/1990 Kinh

Thôn 2, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

24 Hùng Vương, thị 

trấn Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Đại học
Tài chính 

Ngân hàng

Tài chính Ngân 

hàng

Trường Đại học 

Kiến trúc Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jrai)

Con Thương 

binh

Quản lý kinh tế 

tập thể và tư 

nhân

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

26 Lê Thị Mỹ Châu 20/9/1987 x Kinh

01/24/4 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường 

Quang Trung, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

01/24/4 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư);

Thạc sĩ

Trồng trọt;

Trồng trọt

Trồng trọt;

Trồng trọt

Trường Đại học 

Nông lâm Huế;

Trường Đại học 

Huế

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý về trồng 

trọt (bảo vệ thực 

vật)

UBND huyện 

Kon Plông

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

27 Lê Thành Chung 03/11/1990 Kinh

93 Võ Nguyên Giáp, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

74 Hùng Vương, thị 

trấn Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Trường Đại học 

Kiến trúc Đà Nẵng

Quản lý hạ tầng 

và 

phát triển đô thị 

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Quản lý đô thị

28 Nguyễn Văn Cường 11/11/1986 Kinh

Số nhà 591 Phạm 

Văn Đồng, Tổ 3, 

phường Trần Hưng 

Đạo, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Số nhà 591 Phạm Văn 

Đồng, Tổ 3, phường 

Trần Hưng Đạo, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

LuậtHà Nội 

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính
Sở Tư pháp Văn phòng Sở

29 Phan Thanh Cường 17/4/1985 Kinh

Khối 7, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Khối 7, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Trường Đại học 

Quang Trung

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Quản lý xây 

dựng

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

30 Đỗ Thị Ngọc Diễm 14/4/1994 x Kinh

Thôn Trung Nghĩa 

Đông, xã Kroong, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Thôn Trung Nghĩa 

Đông, xã Kroong, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học;

Thạc sĩ

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

Đà Nẵng;

Trường Đại học 

Kinh tế

Quản lý về 

Doanh nghiệp và 

kinh tế tập thể 

(Vị trí 2)

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Phòng Doanh nghiệp, 

Kinh tế tập thể và tư 

nhân

31 Lâm Thúy Diễm 17/02/1999 x Kinh

Hẻm 52A, Trần Văn 

Hai, phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Hẻm 52A, Trần Văn 

Hai, phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật

Học viện Cán bộ 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm

32
Nguyễn Thị 

Kim
Diệm 12/12/1992 x Kinh

Xuân Thạnh Nam, 

Mỹ An, Phù Mỹ, 

Bình Định

Xuân Thạnh Nam, Mỹ 

An, Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Hành chính

Hành chính học - 

Thanh tra 

(chuyên ngành)

Học viện Hành 

chính

Hành chính tổng 

hợp

UBND huyện 

Đăk Tô

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

33 Phạm Thị Định 27/9/1986 x Kinh

Khu nhà Công vụ Sư 

đoàn 10, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Khu nhà Công vụ Sư 

đoàn 10, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học;

Trung cấp

Kế toán;

Hành chính 

pháp lý

Kế toán;

Hành chính văn 

thư

Trường Đại học 

Thái Bình Dương;

Trường Cao đẳng 

Đông Á

Văn thư
Sở Giao thông 

vận tải
Văn phòng Sở

34 Thái Tây Đô 08/11/1991 Kinh

12 Bùi Hữu Nghĩa, 

Tổ 9, phường Duy 

Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

12 Bùi Hữu Nghĩa, Tổ 

9, phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Thạc sĩ
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

Ngân hàng Thành 

phố Hồ Chí Minh

Quản lý về 

Doanh nghiệp và 

kinh tế tập thể 

(Vị trí 2)

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Phòng Doanh nghiệp, 

Kinh tế tập thể và tư 

nhân

35 Phạm Thị Ái Đông 16/6/1998 x Kinh

Tổ 2, phường Lê 

Lợi, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đường Đặng Tiến 

Đông, thôn Plei Groi, 

xã Chư Hreng, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học
Công tác xã 

hội
Công tác xã hội

Trường Đại học 

Sư phạm - Đại học 

Đà Nẵng

Thực hiện chính 

sách người có 

công

UBND huyện Ia 

H'Drai

Phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội

36 Phạm Văn Đồng 11/6/1989 Thái

Thôn Thanh Xuân, 

xã Đăk Ngọk, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum

Phạm Văn Đồng, Thôn 

Thanh Xuân, xã Đăk 

Ngọk, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm sinh Lâm sinh

Trường Đại học 

Tây Nguyên
Là người DTTS Là người DTTS

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

37 Đinh Văn Đua 12/6/1996 H'rê -

Thôn Làng Già, xã Sơn 

Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đại học Kinh tế
Kinh tế Chính 

trị

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Huế

Là người DTTS Là người DTTS

Quản lý kinh tế 

tập thể và tư 

nhân

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

38 Nguyễn Huỳnh Đức 23/9/1997 Kinh
Thôn 2, Tân Lập, 

Kon Rẫy, Kon Tum

Thôn 3, Tân Lập, Kon 

Rẫy, Kon Tum
Đại học

Quản lý nhà 

nước

Quản lý nhà 

nước

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Hành chính tổng 

hợp

UBND huyện 

Đăk Tô

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

39
Chu Thị 

Phương
Dung 03/6/1991 x Kinh

Khối 5, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

268 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Đại học
Kế toán;

Luật

Kế toán - Kiểm 

toán;

Luật Kinh tế

Trường Đại học 

dân lập Duy Tân;

Trường Đại học 

mở Hà Nội

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Kế toán Sở Ngoại vụ Hành chính - Tổng hợp
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

40 Thái Thị Hồng Dung 26/3/1998 x Kinh

69 Dã Tượng, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

69 Dã Tượng, phường 

Duy Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Tổ chức nhân sự Sở Tư pháp Văn phòng Sở

41 Lưu Thị Dung 02/12/1987 x Kinh

Hẻm 67 Trần Văn 

Hai, Thôn Kon Sơ 

Lam 2, phường 

Trường Chinh, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Số nhà 67/42 Trần Văn 

Hai, phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp

Trường Đại học 

Tài chính - 

Marketing

Quản lý công sản 

(tài sản công)
Sở Tài chính

Phòng Quản lý giá và 

công sản

42 Võ Thị Dung 22/7/1996 x Kinh

Tổ 3, làng Đo, xã 

IaDơk, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai

Tổ 3, làng Đo, xã 

IaDơk, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm

43 Lê Thị Phương Dung 25/9/1992 x Kinh

Thôn 9, xã Đăk 

Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum

372 Trần Khánh Dư, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Công nghệ và 

kỹ thuật môi 

trường

Trường Đại học 

Duy Tân

Quản lý môi 

trường

UBND thành 

phố Kon Tum

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

44 Lương Chí Dũng 21/9/1998 Thái

Thôn Kon Hnong 

Yốp, xã Đăk Hring, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Thôn Kon Hnong Yốp, 

xã Đăk Hring, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

Học viện Hành 

chính quốc gia
Là người DTTS Là người DTTS

Hành chính tổng 

hợp

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh
Văn phòng

45 Nguyễn Tấn Dũng 29/4/1996 Kinh

637 Hùng Vương, 

thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum

637 Hùng Vương, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Hành chính tổng 

hợp

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh
Văn phòng

46 Hồ Anh Dũng 23/01/1998 Kinh

21 Bùi Đạt, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

21 Bùi Đạt, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội
Tổ chức nhân sự Sở Tư pháp Văn phòng Sở

47 Trần Lê Việt Dũng 18/01/1993 Kinh

243 Thi Sách, 

phường Thắng Lợi, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

243 Thi Sách, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm sinh Lâm sinh

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

48 Lê Danh Dũng 18/9/1981 Kinh

Phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

208/5, đường Lạc Long 

Quân, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Xây dựng cầu 

đường

Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý hạ tầng 

và 

phát triển đô thị 

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Quản lý đô thị

49
Nguyễn Thị 

Thùy
Dương 06/02/1994 x Kinh

310 Lê Thánh Tôn, 

Tổ 10, phường 

IaKring, TP Pleiku, 

tỉnh Gia Lai

310 Lê Thánh Tôn, Tổ 

10, phường IaKring, 

TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

Công nghệ Sài 

Gòn

Theo dõi sử dụng 

và Phát triển 

rừng

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Sử dụng và Phát 

triển rừng, Chi cục 

Kiểm lâm

50 Un Đường 04/01/1998 Triêng

Dục Nhầy I, Đăk 

Dục, Ngọc Hồi, Kon 

Tum

Dục Nhầy I, Đăk Dục, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Đại học Kinh tế

Kinh tế phát 

triển

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Là người DTTS

Là người 

DTTS;

Con Bệnh binh

Chuyên trách 

giúp HĐND, 

hành chính tổng 

hợp

UBND huyện Tu 

Mơ Rông

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

51 Ngô Thị Mỹ Duyên 18/6/1997 x Kinh
113 Trường Chinh, 

Kon Tum

173 Sư Vạn Hạnh, Kon 

Tum
Đại học Xã hội học Xã hội học

Trường Đại học 

Khoa học xã hội 

và nhân văn Thành 

phố Hồ Chí Minh

Hành chính tổng 

hợp

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh
Văn phòng

52 Phạm Thị Mỹ Duyên 02/12/1996 x Kinh

Số 23, đường Đinh 

Tiên Hoàng, Tổ 1, 

phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Số 23, đường Đinh 

Tiên Hoàng, Tổ 1, 

phường Trường Chinh, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng
Văn thư Lưu 

trữ

Văn thư - Lưu 

trữ

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Văn thư
UBND huyện Tu 

Mơ Rông

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

53 Hồ Thị Hồng Gấm 29/6/1997 x Kinh
An Ninh, Quảng 

Ninh, Quảng Bình

25 Tản Đà, phường 

Duy Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế
Luật Tổ chức 

kinh doanh

Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức

UBND huyện Sa 

Thầy
Phòng Nội vụ

54
Trần Nguyễn 

Châu
Giang 20/7/1998 x Kinh

Khu phố Thiện Đức, 

phường Hoài Hương, 

huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Khu phố Thiện Đức, 

phường Hoài Hương, 

huyện Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Đại học Luật Luật

Trường Đại học 

Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh

Hành chính tổng 

hợp
Sở Nội vụ

Phòng Hành chính - 

Tổng hợp

55
Trương Thị 

Tùng
Giang 06/11/1993 x Kinh

Tổ 2 Phường Quang 

Trung, Thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

50 Dã Tượng, phường 

Duy Tân, thanh phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Kế toán Sở Ngoại vụ Hành chính - Tổng hợp

56
Nguyễn Thị 

Hồng
Giang 04/01/1997 x Kinh

193 Đinh Công 

Tráng. phường Duy 

Tân, TP Kon Tum

193 Đinh Công Tráng. 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Tổ chức nhân sự Sở Tư pháp Văn phòng Sở

57 Võ Hoàng Giang 10/6/1998
Xê 

Đăng

52 Hồng Bàng, 

phường Thống Nhất, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

52 Hồng Bàng, phường 

Thống Nhất, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Đà Nẵng 

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar);

Là người DTTS

Là người DTTS Tổ chức nhân sự Sở Tư pháp Văn phòng Sở

58 Lê Thị Quỳnh Giang 06/12/1988 x Kinh

304 Nguyễn Văn 

Linh, phường 

Nguyễn Trãi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

417/9 Đào Duy Từ, 

phường Thống Nhất, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Quang Trung

Hành chính tổng 

hợp

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Thanh tra - Pháp 

chế, Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y

59
Trần Thị 

Hương
Giang 16/6/1998 x Kinh

Tổ 5, thị trấn Kon 

Dỡng, huyện Mang 

Yang, tỉnh Gia Lai

2B Nguyễn Trãi, 

phường Xuân Hòa, TP 

Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức

UBND huyện Sa 

Thầy
Phòng Nội vụ

60 Đỗ Hoàng Giang 10/01/1992 x Kinh

232/2 Bà Triệu, Tổ 

7, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

232/2 Bà Triệu, Tổ 7, 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư);

Thạc sĩ

Công nghệ 

Môi trường;

Kỹ thuật Môi 

trường

Công nghệ Kỹ 

thuật Môi 

trường;

Kỹ thuật Môi 

trường

Trường Đại học 

Công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Quản lý môi 

trường

UBND thành 

phố Kon Tum

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

61
Nguyễn Thị 

Bích
Giao 26/9/1986 x Kinh

Tổ 4, phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Khối 4, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Trung cấp
Văn thư - 

Hành chính

Văn thư - Hành 

chính

Học viện Hành 

chính

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Văn thư
UBND huyện 

Đăk Hà

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

62 Nguyễn Thị Hà 15/8/1989 x Kinh

Tổ 5, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

C3-27, Tổ 5, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp

Trường Đại học 

Nha Trang
Kế toán Sở Ngoại vụ Hành chính - Tổng hợp

63 Nguyễn Thị Hà 10/6/1993 x Kinh
Mỹ Thắng, Phù Mỹ, 

Bình Định

47 Nguyễn Lân, 

phường Ngô Mây, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

Sư phạm Ngữ 

văn;

Chứng chỉ sơ 

cấp bậc 2 Văn 

thư - Lưu trữ

Sư phạm Ngữ 

văn;

Chứng chỉ sơ 

cấp bậc 2 Văn 

thư - Lưu trữ

Trường Đại học 

Quy Nhơn;

Trường Trung cấp 

Việt Hàn

Văn thư
Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Văn phòng Sở

64
Phan Thị 

Thanh
Hà 09/4/1984 x Kinh

41 Sư Vạn Hạnh, Tổ 

9, phường Duy Tân, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

41 Sư Vạn Hạnh, Tổ 9, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm sinh Lâm sinh

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý bảo vệ 

rừng và Bảo tồn 

thiên nhiên

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Quản lý bảo vệ 

rừng và Bảo tồn thiên 

nhiên, Chi cục Kiểm 

lâm

65 Đinh Nguyên Hà 10/4/1994 Kinh
Phường Trà Bá, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai

137 Nguyễn Tri 

Phương, Thôn Plei Rơ 

Hai 2, phường Lê Lợi, 

TP Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Quản lý tài 

nguyên rừng

Quản lý tài 

nguyên rừng và 

môi trường

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

66 A Hai 22/7/1991
Gié 

Triêng

Đăk Broi, xã Đăk 

Nhoong, Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum

Đăk Broi, xã Đăk 

Nhoong, Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm sinh Lâm sinh

Trường Đại học 

Tây Nguyên
Là người DTTS Là người DTTS

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm



6/31

Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

67 Võ Thanh Hải 04/7/1996 Kinh

Khu phố 3, Phường 

2, thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị

158 Mai Hắc Đế, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Kỹ thuật điện, 

điện tử

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử

Trường Đại học 

Nha Trang

Quản lý quy 

hoạch và xây 

dựng

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh

Phòng Quản lý xây 

dựng, tài nguyên, môi 

trường

68 Nguyễn Thanh Hải 10/8/1996 Kinh

Phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

221 Huỳnh Đăng Thơ, 

phường Quang Trung, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm sinh Lâm sinh

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

69 Phan Xuân Hải 07/3/1995 x Kinh

TDP10, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum

TDP10, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Quản lý tài 

nguyên rừng

Quản lý tài 

nguyên rừng

Trường Đại học 

Lâm nghiệp

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

70 Võ Hoàng Hải 22/01/1997 Kinh

22 Phạm Ngọc 

Thạch, phường 

Quang Trung, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

22 Phạm Ngọc Thạch, 

phường Quang Trung, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng Lâm sinh Lâm sinh

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon 

Tum

Kiểm lâm

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

71 A Phạm Hồng Hải 19/7/1995
Giẻ - 

Triêng

41 Trần Phú, thị trấn 

Đăk Glei, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum

41 Trần Phú, thị trấn 

Đăk Glei, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật học

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng

Là người DTTS Là người DTTS Quản lý tôn giáo
UBND huyện 

Đăk Glei
Phòng Nội vụ

72 Nguyễn Quang Hải 01/12/1990 Kinh

135c Bà Triệu, 

phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum

05 Đào Duy Từ, 

phường Trường Chinh, 

TP Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Quản lý đất 

đai

Trường Đại học 

Nông lâm

Quản lý đất đai 

(kiêm nhiệm vụ 

tiếp nhận và xử 

lý đơn thư liên 

quan lĩnh vực đất 

đai)

UBND thành 

phố Kon Tum

Văn phòng HĐND và 

UBND 

73 Nguyễn Đại Hán 10/5/1986 Kinh

Số 04 Trường Chinh, 

thị trấn Sa Thầy, 

huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum

Số 04 Trường Chinh, 

thị trấn Sa Thầy, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Đại học
Kế toán doanh 

nghiệp
Kế toán

Trường Đại học 

Tài chính - 

Marketing Thành 

phố Hồ Chí Minh

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jrai)

Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện Sa 

Thầy

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

74
Nguyễn Thị 

Thanh
Hằng 07/7/1998 x Kinh

Phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

26 Đinh Núp, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
Đại học Luật Luật học

Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính
Sở Tư pháp Văn phòng Sở

75 Vũ Thu Hằng 07/01/1998 x Kinh

188 Thi Sách, Tổ 6, 

phường Thắng Lợi, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

188 Thi Sách, Tổ 6, 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Kinh doanh 

quốc tế

Kinh doanh 

quốc tế

Trường Đại học 

Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh

Tổng hợp kinh tế 

ngành

Văn phòng 

UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Tổng 

hợp

76 Tăng Thị Kim Hằng 19/5/1993 x Kinh

Khối 8, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Khối 8, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng

Quản lý Tài 

chính - Kế toán

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Quản lý hạ tầng 

và phát triển đô 

thị

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

77 Đinh Thị Thu Hằng 26/9/1993 x Triêng

Thôn Đăk Si, xã Đăk 

Dục, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Cửa hàng xăng dầu 

Đăk Tờ Kan, thôn Tê 

Xô Ngoài, xã Đăk Tờ 

Kan, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật hành chính
Trường Đại học 

Luật - Đại học Huế
Là người DTTS Là người DTTS

Quản lý về lao 

động, việc làm 

và dạy nghề

UBND huyện Tu 

Mơ Rông

Phòng Lao động -

Thương binh và Xã hội

78 Trần Thúy Hằng 29/11/1997 x Kinh

Thôn Vi Choong, xã 

Hiếu, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum

150 Huỳnh Đăng Thơ, 

Tổ 11, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

Học viện Hành 

chính quốc gia

Quản lý thương 

mại

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Kinh tế

79 Nguyễn Thúy Hằng 05/5/1999 x Kinh

Khối 5, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Khối 5, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

Học viện Hành 

chính quốc gia

Hành chính tổng 

hợp
Sở Nội vụ

Phòng Hành chính - 

Tổng hợp
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

80 Nguyễn Bá Hạnh 16/02/1989 Kinh

Tổ 6, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

626 Hùng Vương, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Lâm sinh Lâm sinh
Trường Đại học 

Tây Nguyên

Con Thương 

binh Hạng 

thương tật 4/4

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

81 Phan Hùng Hạnh 19/9/1997 Kinh

Khối 6, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Khối 6, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Trường Đại học 

Đông Á

Quản lý xây 

dựng

UBND HUYỆN 

ĐĂK TÔ

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

82 Trần Quang Hạnh 02/02/1980 Kinh

Tổ 3, phường Thống 

Nhất, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Số nhà 4A, hẻm 73, 

đường Nguyễn Văn 

Trỗi, Tổ 3, phường 

Thống Nhất, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Điện kỹ thuật Điện kỹ thuật
Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Quản lý hạ tầng 

và 

phát triển đô thị 

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Quản lý đô thị

83 Đỗ Hải Hào 11/9/1993 Kinh

331 Bà Triệu, 

phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

331 Bà Triệu, phường 

Quyết Thắng, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng
Tài chính công

Trường Đại học 

Tài chính - Kế 

toán Quảng Ngãi

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý ngân 

sách (vị trí 2)
Sở Tài chính

Phòng Quản lý ngân 

sách

84 Trần Công Hậu 02/01/1988 Kinh

Hẻm 01/3 Huỳnh 

Thúc Kháng, phường 

Quang Trung, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

54 Bà Triệu, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Xây dựng cầu 

đường
Xây dựng

Trường Đại học 

Kiến trúc Đà Nẵng

Quản lý hạ tầng 

và 

phát triển đô thị 

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Quản lý đô thị

85 Lê Văn Hậu 04/9/1996 Kinh

Thôn Bàu Bính, xã 

Bình Dương, huyện 

Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam

117B Đoàn Thị Điểm, 

phường Quyết Thắng, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Quản lý đất 

đai

Địa chính và 

quản lý đô thị

Trường Đại học 

Nông lâm, Đại học 

Huế

Quản lý đất đai 

(kiêm nhiệm vụ 

tiếp nhận và xử 

lý đơn thư liên 

quan lĩnh vực đất 

đai)

UBND thành 

phố Kon Tum

Văn phòng HĐND và 

UBND 

86 Y Hiên 04/12/1998 x
Hà 

Lăng

Thôn Đăkrơđe, xã 

Ngọk Bay, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Thôn Đăkrơđe, xã 

Ngọk Bay, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Kinh tế
Kinh tế phát 

triển

Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng

Là người DTTS Là người DTTS

Quản lý kinh tế 

tập thể và tư 

nhân

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

87 Lê Thị Hiền 23/4/1993 x Kinh

21 Trần Quang Khải, 

phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

21 Trần Quang Khải, 

phường Quyết Thắng, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Xây dựng lực 

lượng

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Tổ chức, Tuyên 

truyền và Xây dựng lực 

lượng, Chi cục Kiểm 

lâm

88 Trần Văn Hiền 01/01/1989 Kinh

Thôn 14b xã Đăk 

Pek, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum 

Thôn 14b xã Đăk Pek, 

huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum 

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Vinh

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm

89 Nguyễn Ngọc Hiển 27/6/1987
Xê 

Đăng

Thôn Mô Bành 2, xã 

Đăk Na, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum

Hội Cựu chiến binh 

huyện Tu Mơ Rông 

(Địa chỉ: Thôn Tu Mơ 

Rông, xã Đăk Hà, 

huyện Tu Mơ Rông, 

tỉnh Kon Tum)

Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

Sài Gòn
Là người DTTS

Quân nhân xuất 

ngũ hoàn thành 

nghĩa vụ quân 

sự;

Là người DTTS

Quản trị công sở
UBND huyện Tu 

Mơ Rông

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

90 Nguyễn Sỹ Hiệp 25/01/1990 Tày

Thôn 9, xã Đăk 

Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum

Thôn 9, xã Đăk Ruồng, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Kinh tế xây 

dựng và quản 

lý dự án

Kinh tế xây 

dựng

Trường Đại học 

Bách khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Là người DTTS Là người DTTS
Theo dõi công 

tác biên giới
Sở Ngoại vụ

Phòng Quản lý Biên giới 

- Hợp tác quốc tế

91 Dương Quốc Hiệp 15/7/1997 Kinh

Số nhà 567 Phạm 

Văn Đồng, Tổ 3, 

phường Trần Hưng 

Đạo, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Số nhà 567 Phạm Văn 

Đồng, Tổ 3, phường 

Trần Hưng Đạo, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Tổ chức nhân sự Sở Tư pháp Văn phòng Sở



8/31

Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

92 Nguyễn Trung Hiếu 01/3/1989 Kinh

76 Hà Huy Tập, 

phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

76 Hà Huy Tập, 

phường Quang Trung, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Khoa học máy 

tính

Trường Đại học 

quốc tế Hồng 

Bàng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Có Bằng Đại 

học Công 

nghệ thông 

tin

Công nghệ thông 

tin
Sở Tài chính

Phòng Tài chính doanh 

nghiệp

93 Vũ Văn Hiếu 09/6/1991 Kinh

Thôn 4, xã Ngọc 

Wang, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum

Thôn 4, xã Ngọc 

Wang, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum

Trung cấp

Quản lý tài 

nguyên rừng và 

môi trường

Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Kon Tum

Kiểm lâm

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

94
Nguyễn Thị 

Thanh
Hoa 13/4/1999 x Kinh

128 Mai Xuân 

Thưởng, phường 

Bình Định, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

22 Trần Quốc Toản, 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Quy Nhơn

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính
Sở Tư pháp Văn phòng Sở

95
Nguyễn Thị 

Như
Hoa 14/02/1990 x Kinh

Đăk Hà, Tu Mơ 

Rông, Kon Tum

Khối 10, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Quản lý tài chính 

- ngân  sách

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

96 Đặng Thị Hoa 03/02/1992 x Kinh
Thôn 2, Đăk Kan, 

Ngọc Hồi, Kon Tum

14 Nguyễn Văn Trỗi, 

thị trấn Plei Kần, Ngọc 

Hồi, Kon Tum

Đại học Luật học Luật Hình sự

Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Hành chính một 

cửa

UBND huyện 

Ngọc Hồi

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

97 Đỗ Thành Hoa 07/01/1993 Kinh

Xã Tịnh Khê, TP 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

TDP1, thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Thanh tra
UBND huyện 

Đăk Hà
Thanh tra huyện

98
Nguyễn Thị 

Phương
Hoa 24/01/1999 x Kinh

Số 02 Lê Hồng 

Phong, phường 

Quang Trung, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Số 02 Lê Hồng Phong, 

phường Quang Trung, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế

Trường Đại học 

Mở Thành phố Hồ 

Chí Minh

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý tôn giáo
UBND huyện 

Đăk Glei
Phòng Nội vụ

99 Đậu Thị Thanh Hoa 04/02/1995 x Kinh

Thôn Kon Tum Kơ 

Pơng, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum

Số nhà 01 Văn Cao, 

phường Trường Chinh, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Phổ biến và theo 

dõi thi hành pháp 

luật

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Tư pháp

100 Lưu Mạnh Hòa 30/10/1989 Kinh

Thôn 1, xã Đăk Mar, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

TDP2B, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Hành chính 

học
Hành chính học

Học viện Hành 

chính quốc gia

Hành chính tổng 

hợp

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh
Văn phòng

101 Y Hòa 18/6/1998 x
Giẻ - 

Triêng

Thôn 14B, ĐăkPék, 

Đăk Glei, Kon Tum

Thôn 14B, ĐăkPék, 

Đăk Glei, Kon Tum
Đại học

Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

Trường Đại học 

Quy Nhơn
Là người DTTS Là người DTTS

Xây dựng lực 

lượng

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Tổ chức, Tuyên 

truyền và Xây dựng lực 

lượng, Chi cục Kiểm 

lâm

102 Mai Khánh Hòa 27/4/1996 Kinh

548 Duy Tân, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

548 Duy Tân, phường 

Duy Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế

Trường Đại học 

Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức

UBND huyện Sa 

Thầy
Phòng Nội vụ

103 Phan Thị Hòa 18/3/1991 x Kinh

Thôn Kon Rơ Wang, 

phường Thắng Lợi, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Thôn Kon Rơ Wang, 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học QTKD
Quản trị nhân 

sự

Trường Đại học 

Kinh tế Đà Nẵng

Xây dựng lực 

lượng

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Tổ chức, Tuyên 

truyền và Xây dựng lực 

lượng, Chi cục Kiểm 

lâm

104 Lê Thị Hoài 23/9/1999 x Kinh

Xóm 4, xã Hưng 

Lĩnh, huyện Hưng 

Nguyên, tỉnh Nghệ 

An

527 Hùng Vương, Tổ 

9, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng
Ngân hàng

Đại học Tài chính - 

Ngân hàng Hà Nội

Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện 

Đăk Glei

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch

105 Võ Thái Hoàng 26/8/1988 Kinh

503 Duy Tân, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum

503 Duy Tân, phường 

Duy Tân, TP Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm nghiệp

Quản lý tài 

nguyên rừng

Trường Đại học 

Nông lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

106 Nguyễn Nhật Hoàng 10/01/1993 Kinh

285/10 Đào Duy Từ, 

Tổ 4, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

164 Trần Hưng Đạo, 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jrai)

Quản lý giao 

thông vận tải

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

107 Nguyễn Thị Hợi 03/3/1995 x
Xê 

Đăng

Thôn 8, xã Đăk 

Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum

Thôn 8, xã Đăk Ruồng, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum

Cao đẳng Lâm sinh Lâm sinh

Trường Cao đẳng 

nghề Thanh niên 

dân tộc Tây 

Nguyên

Là người DTTS Là người DTTS
Kiểm lâm

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

108 Trần Thị Hồng 10/6/1995 x Kinh

Thôn Kon Chênh, 

Măng Cành, Kon 

Plông, Kon Tum

Thôn Kon Chênh, 

Măng Cành, Kon 

Plông, Kon Tum

Đại học Luật Luật hành chính
Trường Đại học 

Luật Huế

Hành chính tổng 

hợp
Sở Nội vụ

Phòng Hành chính - 

Tổng hợp

109 Lê Thị Minh Hồng 03/12/1984 x Kinh
Phường Quang 

Trung, TP Kon Tum

Số nhà G08 Khu công 

vụ bộ đội đường Trần 

Nhân Tông, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật học Luật
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Pháp chế (vị trí 

1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Thanh tra pháp 

chế, Chi cục Kiểm lâm

110 Phạm Thị Hồng 24/02/1984 x Kinh

Thôn Kon Jri xút, xã 

ĐăkBlà, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Thôn Kon Jri xút, xã 

ĐăkBlà, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Xây dựng lực 

lượng

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Tổ chức, Tuyên 

truyền và Xây dựng lực 

lượng, Chi cục Kiểm 

lâm

111
Nguyễn Thị 

Ánh
Hồng 04/4/1993 x Kinh

Đăk Mar, Đăk Hà, 

Kon Tum

Khối 3, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng
Ngân hàng

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Hành chính tổng 

hợp

UBND huyện 

Đăk Tô

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

112 Lâm Thị Hồng 28/6/1998 x Nùng
Thôn Iệc, Bờ Y, 

Ngọc Hồi, Kon Tum

Thôn Iệc, Bờ Y, Ngọc 

Hồi, Kon Tum
Đại học

Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội
Là người DTTS Là người DTTS

Quản lý tổ chức - 

biên chế và hội

UBND huyện 

Đăk Glei
Phòng Nội vụ

113 Hồ Thị Diễm Huệ 20/10/1995 x Kinh
Đại Hào, Cát Nhơn, 

Phù Cát, Bình Định

Thôn Đại Hào, xã Cát 

Nhơn, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định

Đại học Luật Luật Kinh tế

Trường Đại học 

Mở Thành phố Hồ 

Chí Minh

Quản lý tôn giáo, 

tín ngưỡng

UBND huyện 

Đăk Hà
Phòng Nội vụ

114 Nguyễn Thị Huệ 30/11/1989 x Kinh

43 Nguyễn Thiện 

Thuật, Tổ 2, phường 

Duy Tân, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

43 Nguyễn Thiện 

Thuật, Tổ 2, phường 

Duy Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Hành chính 

học
Hành chính

Học viện Hành 

chính quốc gia 

(phân hiệu Hà 

Nội)

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý thương 

mại

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Kinh tế

115 Bùi Thị Huệ 17/6/1988 x Mường
Xã Chư Hreng, TP 

Kon Tum

Thôn Đăk Prông, xã 

Chư Hreng, TP Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư)
Môi trường

Công nghệ môi 

trường

Trường Đại học 

Bách khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Là người DTTS Là người DTTS
Quản lý môi 

trường

UBND thành 

phố Kon Tum

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

116 Hứa Trần Thị Huệ 24/3/1996 x Tày

Thôn Thanh Xuân, 

xã Ya Xiêr, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn Thanh Xuân, xã 

Ya Xiêr, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản lý Nhà 

nước
Thanh tra

Học viện Hành 

chính quốc gia
Là người DTTS Là người DTTS Thanh tra

UBND huyện Sa 

Thầy
Thanh tra huyện

117 Lê Quốc Hùng 20/9/1985 Kinh

Tổ 9, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

53 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 

9, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Cơ khí động 

lực
Cơ khí động lực

Trường Đại học 

Bách khoa Đà 

Nẵng

Quản lý phương

 tiện người lái

Sở Giao thông 

vận tải

Phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và người lái

118 Vương Mạnh Hùng 29/5/1993 Kinh

Thôn Nghĩa An, xã 

Iachim, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Thôn Nghĩa An, xã 

Iachim, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Nông lâm Lâm sinh

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon 

Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Kiểm lâm

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

119
Trương Vĩnh 

Mạnh
Hùng 21/6/1997 Kinh

Phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

190 Trần Phú, phường 

Trường Chinh, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Quảng Bình
Thanh tra

UBND huyện Sa 

Thầy
Thanh tra huyện

120 Lê Phạm Hưng 22/01/1997 Kinh

Tổ 2, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

288 Đào Duy Từ, Tổ 2, 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Kỹ thuật Trắc 

địa - Bản đồ

Kỹ thuật Trắc 

địa - Bản đồ

Trường Đại học 

Khoa học, Đại học 

Huế

Thanh tra kinh tế, 

xã hội
Thanh tra tỉnh Phòng Nghiệp vụ 2
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

121 Trần Thái Hưng 19/01/1989 Kinh
Thôn 8, Ea Ning, Cư 

Kuin, Đăk Lăk

47 Nguyễn Huy Lung, 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Trường Đại học 

Đông Á

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý quy 

hoạch và xây 

dựng

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh

Phòng Quản lý xây 

dựng, tài nguyên, môi 

trường

122 Trần Duy Hưng 20/5/1998 x Kinh

553 (số cũ 332) Phan 

ĐÌnh Phùng, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

106 A Ninh, Thôn Kon 

Slam 2, phường 

Trường Chinh, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Kiến trúc sư Kiến trúc sư

Trường Đại học 

Bách khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Quản lý chất 

lượng công trình 

xây dựng

Sở Xây dựng
Phòng Thẩm định và 

Quản lý chất lượng 

123 Nguyễn Tấn Hưng 18/01/1992 Kinh

Hẻm 94/26/16, 

phường Phù Đổng, 

TP Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

Số 94 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học;

Thạc sĩ

Lâm nghiệp;

Quản lý tài 

nguyên và Môi 

trường

Kỹ thuật thông 

tin lâm nghiệp;

Quản lý tài 

nguyên và Môi 

trường

Trường Đại học 

Nông lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý bảo vệ 

rừng và Bảo tồn 

thiên nhiên

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Quản lý bảo vệ 

rừng và Bảo tồn thiên 

nhiên, Chi cục Kiểm 

lâm

124 Nguyễn Duy Hưng 03/01/1999 Kinh

Tổ 7, phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

149 Đoàn Thị Điểm, 

Tổ 7, phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Tổ 

chức và Nhân 

sự

Học viện Hành 

chính quốc gia

Xây dựng lực 

lượng

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Tổ chức, Tuyên 

truyền và Xây dựng lực 

lượng, Chi cục Kiểm 

lâm

125 Đặng Xuân Hưng 25/01/1986 Kinh

Ngách 45/11, Tổ 4 

phường Quang 

Trung, TP Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình

Số nhà 53, đường Chu 

Văn Tấn, Tổ 5, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Trung cấp
Quản lý tài 

nguyên rừng

Quản lý tài 

nguyên rừng

Trường Trung học 

lâm nghiệp Kon 

Tum

Kiểm lâm

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

126 Vũ Quang Hưng 01/01/1992 Kinh

97 Đoàn Thị Điểm, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

97 Đoàn Thị Điểm, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kinh tế
Kinh tế ngoại 

thương

Trường Đại học 

Lạc Hồng
Thanh tra

UBND thành 

phố Kon Tum
Thanh tra thành phố

127 Nguyễn Thị Hương 06/5/1990 x Kinh

19 Nguyễn Nhu, Tổ 

7, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

19 Nguyễn Nhu, Tổ 7, 

phường Quang Trung, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học;

Trung cấp 

nghề

Quản trị kinh 

doanh du lịch 

và dịch vụ;

Văn thư

Quản trị kinh 

doanh du lịch 

và dịch vụ;

Văn thư hành 

chính

Trường Đại học 

Đà Nẵng;

Trường Cao đẳng 

nghề Gia Lai

Văn thư
Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Văn phòng Sở

128 Nguyễn Thị Hương 01/01/1994 x Kinh

Thôn Sơn Trà, xã 

Bình Đông, huyện 

Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

200 Võ Nguyên Giáp, 

xã Đăk Cấm, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

kinh tế Huế - Đại 

học Huế

Theo dõi sử dụng 

và Phát triển 

rừng

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Sử dụng và Phát 

triển rừng, Chi cục 

Kiểm lâm

129 Nguyễn Thị Hương 09/3/1980 x Kinh

Thôn Tu Mơ Rông, 

xã Đăk Hà, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum

Thôn Tu Mơ Rông, xã 

Đăk Hà, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế
Viện Đại học mở 

Hà Nội

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Quản lý đội ngũ 

CBCCVC; Cải 

cách hành chính

UBND huyện Tu 

Mơ Rông
Phòng Nội vụ

130
Phạm Thị 

Thanh
Hương 14/02/1988 x Kinh

Hà My Tây, phường 

Điện Dương, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam

Khối phố Hà My Tây, 

phường Điện Dương, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam

Đại học
Công tác xã 

hội
Công tác xã hội

Trường Đại học 

Lao động xã hội 

Hà Nội

Con Thương 

binh 4/4

Thực hiện chính 

sách người có 

công

UBND huyện 

Đăk Glei

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

131 Đinh Tuấn Huy 15/4/1998 Kinh

148 Duy Tân, 

phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

148 Duy Tân, phường 

Trường Chinh, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật kinh doanh

Trường Đại học 

Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh

Hành chính tư 

pháp

UBND huyện 

Kon Rẫy
Phòng Tư pháp

132 Trần Thị Huyền 06/8/1994 x Kinh

61/22 Trương Quang 

Trọng, phường 

Quyết Thắng, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

35 Đỗ Xuân Hợp, 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Luật Kinh tế

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Tổ chức nhân sự Sở Tư pháp Văn phòng Sở

133 Bùi Thị Thu Huyền 30/8/1987 x Kinh

177 Trần Khánh Dư, 

Tổ 4, phường 

Trường Chinh, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

177 Trần Khánh Dư, 

Tổ 4, phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Nha Trang

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý công sản 

(tài sản công)
Sở Tài chính

Phòng Quản lý giá và 

công sản



11/31

Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

134
Nguyễn Thị 

Diệu
Huyền 26/02/1993 x Kinh

642 Phan Đình 

Phùng, Tổ 08, 

phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

642 Phan Đình Phùng, 

Tổ 08, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Nha Trang

Hành chính tổng 

hợp

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Thanh tra - Pháp 

chế, Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y

135
Huỳnh Thị 

Thu
Huyền 20/02/1995 x Kinh

Thôn 5, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn 5, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Khoa học Môi 

trường

Khoa học Môi 

trường

Trường Đại học 

Khoa học tự nhiên - 

Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Quản lý tài 

nguyên nước, 

khoáng sản

UBND HUYỆN 

SA THẦY

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

136 Lữ Thị Bích Huyền 28/5/1990 x Kinh

41/11 Nguyễn Văn 

Rành, Phường 7, Tân 

An, Long An

126 Kênh 19/5, Tây 

Thạnh, Tân Phú, TP Hồ 

Chí Minh

Đại học Dược học Dược học

Trường Đại học Y 

Dược Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quản lý dược, 

mỹ phẩm

UBND huyện Sa 

Thầy
Phòng Y tế

137 Dương Thị Huyền 15/6/1989 x Kinh

Tổ dân phố 6, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Tổ dân phố 6, thị trấn 

Plei Kần, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Quản lý tài chính 

- 

ngân sách

UBND huyện 

Ngọc Hồi

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

138 Nông Thị Huyền 02/10/1998 x Nùng

Thôn 7, thị trấn Plei 

Kần, Ngọc Hồi, Kon 

Tum

Thôn 7, thị trấn Plei 

Kần, Ngọc Hồi, Kon 

Tum

Đại học Luật Luật học
Trường Đại học 

Vinh
Là người DTTS Là người DTTS

Hành chính một 

cửa

UBND huyện 

Ngọc Hồi

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

139 Nguyễn Văn Huynh 15/3/1995 Kinh

phường Hương Hồ, 

Hương Trà, Thừa 

Thiên Huế

236 Bắc Cạn, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm nghiệp Lâm nghiệp

Trường Đại học 

Nông lâm Huế

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

140 Huỳnh Trung Khanh 10/02/1983 Kinh

Tổ dân phố 3, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi

Tổ dân phố 3, thị trấn 

Plei Kần, huyện Ngọc 

Hồi

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm sinh Lâm sinh

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jrai)

Quản lý về lâm 

nghiệp

UBND huyện 

Ngọc Hồi

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

141 Hoàng Duy Khánh 19/9/1995 Kinh

723 Giải Phóng, 

Giáp Bát, Hoàng 

Mai, Hà Nội

73 Nguyễn Văn Trỗi, 

Thống Nhất, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học
Hành chính 

học

Quản lý nhà 

nước

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội

Phổ biến và theo 

dõi thi hành pháp 

luật

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Tư pháp

142
Trương Mai 

Đăng
Khoa 12/3/1997 Kinh

Số nhà 247/52 B 

đường Trần Hưng 

Đạo, Tổ dân phố 3, 

phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Số nhà 247/52 B 

đường Trần Hưng Đạo, 

Tổ dân phố 3, phường 

Quyết Thắng, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính
Sở Tư pháp Văn phòng Sở

143 Hoàng Đăng Khoa 05/3/1988 Kinh

Khối 5, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Khối 5, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

Quang Trung
Quản trị công sở

UBND huyện Tu 

Mơ Rông

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

144
Nguyễn Thị 

Hồng
Khoa 10/10/1995 x Kinh

68 đường Duy Tân, 

Tổ 6, phường Duy 

Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

573 đường Duy Tân, 

Tổ 6, phường Duy Tân, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

(Đại học 

HUTECH)

Quản lý doanh 

nghiệp

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh
Phòng Quản lý đầu tư

145 Lưu Văn Khôi 26/8/1998 Kinh

TDP10, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum

TDP10, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm nghiệp Lâm sinh

Trường Đại học 

Nông lâm Huế

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

146 Vũ Thị Kim Khuyên 24/9/1992 x Kinh

Tổ dân phố 1, thị 

trấn Đăk Hà, Đăk 

Hà, Kon Tum

34/7 Trương Đăng 

Quế, phường Duy Tân, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

Quản lý nhân 

sự;

Luật

Quản trị nhân 

lực;

Luật Kinh tế

Trường Đại học 

Lao động xã hội;

Trường Đại học 

Mở Hà Nội

Xây dựng lực 

lượng

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Tổ chức, Tuyên 

truyền và Xây dựng lực 

lượng, Chi cục Kiểm 

lâm

147 Y Kiết 14/10/1998 x
Ha 

Lăng

Rờ Kơi, Sa Thầy, 

Kon Tum

Thôn Gia Xiêng, xã Rờ 

Kơi, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Lâm sinh Lâm sinh

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon 

Tum

Là người DTTS Là người DTTS
Kiểm lâm

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm



12/31

Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

148 Trần Tuấn Kiệt 07/10/1999 Kinh
Thôn 7, Ngọc Wang, 

Đăk Hà, Kon Tum

Thôn 7, xã Ngọc 

Wang, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội

Xây dựng lực 

lượng

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Tổ chức, Tuyên 

truyền và Xây dựng lực 

lượng, Chi cục Kiểm 

lâm

149 Y Kiều 01/02/1998 x
Giẻ - 

Triêng

Thôn Ngọc Hải, xã 

Pờ Y, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Số nhà 645 Trần Phú, 

thị trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội 

phân hiệu tại 

Quảng Nam

Là người DTTS Là người DTTS
Xây dựng lực 

lượng

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Tổ chức, Tuyên 

truyền và Xây dựng lực 

lượng, Chi cục Kiểm 

lâm

150 Nguyễn Việt Lâm 09/9/1995 Kinh

147 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường 4, 

Quận 3, TP Hồ Chí 

Minh

48D-48E đường Bến 

Nghé, phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, 

TP Hồ Chí Minh

Đại học;

Thạc sĩ
Luật Kinh tế

Luật kinh 

doanh;

Luật thương 

mại và Kinh tế 

quốc tế

Trường Đại học 

Kinh tế - Tài chính 

TP Hồ Chí Minh;

Đại học Tây Anh 

quốc

Hành chính tổng 

hợp
Sở Nội vụ

Phòng Hành chính - 

Tổng hợp

151 Nguyễn Ngọc Lâm 02/10/1993 Kinh

45 Trần Huy Liệu, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Quản lý đất 

đai
Quản lý đất đai

Trường Đại học 

Tây Nguyên
Quản lý đất đai

UBND huyện Ia 

H'Drai

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng (phụ trách lĩnh vực 

Tài nguyên và Môi 

trường)

152 Phan Phương Lan 01/3/1994 x Kinh

51 Nguyễn Bặc, 

Phường Lê Lợi, 

Thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

51 Nguyễn Bặc, 

Phường Lê Lợi, Thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Đại học
Tài chính - Kế 

toán
Kế toán

Trường Đại học 

Công nghiệp thực 

phẩm Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kế toán Sở Ngoại vụ Hành chính - Tổng hợp

153
Nguyễn Thị 

Hoàng 
Lan 28/3/1996 x Kinh

300 Trường Chinh, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

300 Trường Chinh, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Luật Kinh tế

Trường Đại học 

Mở Thành phố Hồ 

Chí Minh

Tổ chức nhân sự Sở Tư pháp Văn phòng Sở

154 Hoàng Thị Lan 08/8/1991 x Tày
Đăk Nông, Đăk Xú, 

Ngọc Hồi, Kon Tum

TDP5, thị trấn Plei 

Kần, Ngọc Hồi, Kon 

Tum

Đại học Công tác xã hội
Trường Đại học 

Quy Nhơn
Là người DTTS Là người DTTS

Thực hiện chính 

sách người có 

công

UBND huyện Ia 

H'Drai

Phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội

155 A Lang 10/10/1990 Dẻ

Thôn Măng Lon, xã 

Đăk Môn, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum

41 Trần Phú, thôn Đăk 

Xanh, thị trấn Đăk 

Glei, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật học

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Là người DTTS Là người DTTS Quản lý tôn giáo
UBND huyện 

Đăk Glei
Phòng Nội vụ

156 Y Lê 03/5/1997 x
Dẻ - 

Triêng

Đăk Nhoong, Đăk 

Glei, Kon Tum

380 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Công tác xã 

hội
Công tác xã hội

Trường Đại học 

Sư phạm Đà Nẵng
Là người DTTS Là người DTTS

Thực hiện chính 

sách người có 

công

UBND huyện 

Đăk Glei

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

157 Thái Thị Mỹ Lệ 22/3/1996 x Kinh

Thôn 2, thị trấn Đăk 

Rve, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum

Thôn 2, thị trấn Đăk 

Rve, huyện Kon Rẫy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Kế toán doanh 

nghiệp
Kế toán

Trường Đại học 

Tài chính - Kế 

toán

Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện 

Kon Plông

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

158 Đào Lê Hồng Liên 09/11/1999 x Kinh

39/3 Đoàn Thị 

Điểm, Tổ 4, phường 

Quang Trung, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

39/3 Đoàn Thị Điểm, 

Tổ 4, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán

Trường Đại học 

Kinh tế - Trường 

Đại học Đà Nẵng

Quản lý công sản 

(tài sản công)
Sở Tài chính

Phòng Quản lý giá và 

công sản

159
Nguyễn Thị 

Yến
Linh 25/10/1999 x Kinh

Thôn 10, xã Đăk 

HRing, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum

Thôn 10, xã Đăk 

HRing, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật Kinh tế

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Tổ chức nhân sự Sở Tư pháp Văn phòng Sở

160 Bùi Thi Thùy Linh 10/6/1998 x Kinh

Thôn 1 xã Đăk Kan, 

huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum 

Thôn 1 xã Đăk Kan, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

Đại học Luật học Luật

Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(JaRai)

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm

161
Nguyễn Thị 

Ngọc
Linh 10/8/1999 x Kinh

Thôn 2, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

121 Trần Hưng Đạo, 

thị trấn Sa Thầy, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

162 A Linh 08/6/1999 Dẻ

Thôn Đăk Ga, xã 

Đăk Nhoong, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum

Thôn Đăk Ga, xã Đăk 

Nhoong, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Là người DTTS Là người DTTS Quản lý tôn giáo
UBND huyện 

Đăk Glei
Phòng Nội vụ

163
Trịnh Nguyễn 

Hoài
Linh 08/4/1994 x Kinh

354 Sư Vạn Hạnh, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

542 Nguyễn Huệ, 

phường Quyết Thắng, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Quản trị nhân 

lực

Quản trị nhân 

lực

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội 

phân hiệu tại 

Quảng Nam

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Nội vụ

164 Trần Hầu Lĩnh 01/4/1993 Kinh

Số 03 Nguyễn Trãi, 

Tổ 1, phường Thống 

Nhất, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Thôn 2, thị trấn Đăk 

Rve, huyện Kon Rẫy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Trường Đại học 

Kiến trúc Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý xây 

dựng

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

165 Y Loan 13/11/1986 x
Xê 

Đăng

Khối 3, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Khối 3, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Kinh tế phát 

triển

Kinh tế phát 

triển

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Là người DTTS Là người DTTS
Quản lý kế hoạch 

và đầu tư

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

166 Lê Tấn Lộc 30/9/1996 Kinh
Tổ 8, Thắng Lợi, 

Pleiku, Gia Lai

29 Anh Hùng Đôn, Tổ 

8, Thắng Lợi, Pleiku, 

Gia Lai

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Hành chính tư 

pháp

UBND huyện 

Kon Rẫy
Phòng Tư pháp

167 Nguyễn Tiến Lộc 15/11/1987 Tày

Thôn Đăk Sút, xã 

Đăk Kroong, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum

Thôn Đăk Sút, xã Đăk 

Kroong, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Công trình giao 

thông công 

chính

Trường Đại học 

Giao thông vận tải 

cơ sở II

Là người DTTS Là người DTTS Thanh tra
UBND huyện 

Đăk Glei
Thanh tra

168 Lê Châu Long 12/3/1986 Kinh

285/18 Đào Duy Từ, 

Tổ 4, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

32 Lê Văn Tám, tổ 1, 

phường Trường Chinh, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý công sản 

(tài sản công)
Sở Tài chính

Phòng Quản lý giá và 

công sản

169 Ngô Đức Long 20/9/1996 Kinh

80 Mai Hắc Đế, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

80 Mai Hắc Đế, Tổ 5, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm nghiệp Lâm nghiệp

Trường Đại học 

Nông lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

170 Nguyễn Tiến Long 25/6/1994 Kinh

Thôn 2, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

169 Trần Hưng Đạo, 

Thôn 2, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Y
Điều dưỡng Đa 

khoa

Trường Đại học 

Đông Á

Quản lý dược, 

mỹ phẩm

UBND huyện Sa 

Thầy
Phòng Y tế

171 Trần Công Long 08/9/1994 Kinh

Thôn 3, xã Tân 

Cảnh, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Thôn 3, xã Tân Cảnh, 

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Công nghệ 

thông tin
Quản trị mạng

Đại học Công 

nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh

Có Bằng Đại 

học Công 

nghệ thông 

tin

Hành chính một 

cửa

UBND huyện 

Ngọc Hồi

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

172 Nguyễn Thanh Long 22/10/1997 Kinh

Thôn 4, xã Hòa 

Bình, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Thôn 4, xã Hòa Bình, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Công tác xã 

hội
Công tác xã hội

Trường Đại học 

Đà Lạt

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Thực hiện chính 

sách người có 

công

UBND huyện Ia 

H'Drai

Phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội

173 Y Sưu Lương 26/01/1999 x
Xê 

Đăng

Thôn Mô Pành, xã 

Đăk Rơ Ông, huyện 

Tu Mơ Rông, tỉnh 

Kon Tum

Thôn Mô Pành, xã Đăk 

Rơ Ông, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Lâm sinh Lâm sinh

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon 

Tum

Là người DTTS Là người DTTS
Kiểm lâm

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

174 Lê Thị Hoài Lương 22/3/1990 x Kinh

138 đường Võ 

Nguyên Giáp, Tổ 

dân phố 4, thị trấn 

Măng Đen, huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum

138 đường Võ Nguyên 

Giáp, Tổ dân phố 4, thị 

trấn Măng Đen, huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện 

Kon Plông

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

175 Bùi Thị Mai Luyên 06/6/1988 x Kinh

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai, tỉnh 

Kon Tum

Tô Hiến Thành, 

TDP2B, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Khoa học máy 

tính

Khoa học máy 

tính

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Có Bằng Đại 

học

Quản lý thông tin 

- truyền thông 

UBND huyện Ia 

H'Drai

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo



14/31

Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

176
Đinh Thị 

Tuyết
Ly 11/02/1984 x Kinh

25 Võ Văn Dũng, 

phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

25 Võ Văn Dũng, 

phường Quang Trung, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học;

Trung cấp

Kế toán;

Văn thư - Lưu 

trữ

Kế toán;

Văn thư - Lưu 

trữ

Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học 

Huế;

Trường Trung cấp 

công nghệ và quản 

trị Đông Đô

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Văn thư
Sở Giao thông 

vận tải
Văn phòng Sở

177
Nguyễn Thị 

Cẩm
Ly 16/11/1988 x Kinh

54 Phạm Ngọc 

Thạch, phường 

Quang Trung, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

54 Phạm Ngọc Thạch, 

phường Quang Trung, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Thạc sĩ
Kinh tế phát 

triển

Kinh tế phát 

triển

Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Theo dõi sử dụng 

và Phát triển 

rừng

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Sử dụng và Phát 

triển rừng, Chi cục 

Kiểm lâm

178 Đặng Quỳnh Ly 20/10/1998 x Kinh

11 Trần Tế Xương, 

Tổ 9, phường Duy 

Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

11 Trần Tế Xương, Tổ 

9, phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh tổng hợp

Trường Đại học 

Duy Tân
Thanh tra

UBND huyện 

Đăk Hà
Thanh tra huyện

179
Nguyễn Thị 

Ngọc
Mai 23/02/1997 x Kinh

Thôn Nghĩa Long, 

xã Sa Nghĩa, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum

Thôn Nghĩa Long, xã 

Sa Nghĩa, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Đại học Kinh tế Kinh tế
Trường Đại học 

Tây Nguyên

Quản lý kinh tế 

tập thể và tư 

nhân

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

180 Nguyễn Thị Mai 29/8/1989 x Kinh

Thôn Đăk Tang, xã 

Đăk Xú, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Tang, xã 

Đăk Xú, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật học

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Hành chính một 

cửa

UBND huyện 

Ngọc Hồi

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

181 Lê Văn Mạnh 16/01/1999 Kinh
Tân Dương, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

Thôn Đăk Xanh, thị 

trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Doanh nghiệp
Học viện Tài chính

Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện 

Đăk Glei

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch

182 Lê Viết Mạnh 27/5/1992 Kinh
Bờ Y, Ngọc Hồi, 

Kon Tum

Hẻm 01 Nguyễn Thiện 

Thuật, Tổ 2, phường 

Duy Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Kỹ thuật xây 

dựng

Xây dựng cầu 

đường

Trường Đại học 

Đà Nẵng
Thanh tra

UBND huyện 

Đăk Glei
Thanh tra

183 Lữ Minh Mạnh 01/8/1995 Kinh

Thị trấn Đăk Glei, 

huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum

Thôn 16/5 Số nhà 463 

đường Hùng Vương, 

Thị trấn Đăk Glei, 

huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Đà Nẵng
Kế toán

UBND huyện 

Đăk Glei

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

184 A Mão 09/6/1987 Gia Rai

Làng Rắc, xã Ya 

Xiêr, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Làng Rắc, xã Ya Xiêr, 

huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán

Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

Vinh

Là người DTTS Là người DTTS
Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

185 Đinh Thị Ngọc Minh 28/8/1999 x Kinh

Khối 8, TT Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

56 Nguyễn Sinh Sắc, 

Khối 8, TT Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(JaRai)

Pháp chế (vị trí 

1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Thanh tra pháp 

chế, Chi cục Kiểm lâm

186
Nguyễn Thị 

Duy
Minh 03/3/1984 x Kinh

Tổ 3, phường Thống 

Nhất, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Tổ 3, phường Thống 

Nhất, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Kinh tế Kế toán
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jarai)

Kế toán
UBND huyện 

Đăk Hà
Phòng Tư pháp

187 Y Minh 06/10/1999 x Dẻ

Thôn Đông Nây, xã 

Đăk Man, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum

556 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Luật Dân sự
Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế
Là người DTTS Là người DTTS Quản lý tôn giáo

UBND huyện 

Đăk Glei
Phòng Nội vụ

188 Đặng Thị Trà My 16/9/1985 x Kinh

335 Phạm Văn 

Đồng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Số nhà 335 Phạm Văn 

Đồng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học;

Trung cấp

Hành chính 

học;

Văn thư - Lưu 

trữ

Hành chính;

Nghiệp vụ Văn 

thư - Lưu trữ

Học viện Hành 

chính quốc gia;

Trường Trung học 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Phương Đông

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Văn thư
Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Văn phòng Sở
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

189 Hồ Ngọc Thảo My 12/11/1998 x Kinh

240/14 Urê, phường 

Duy Tân, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

240/14 Urê, phường 

Duy Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Công tác xã 

hội
Công tác xã hội

Trường Đại học 

Sư phạm - Đại học 

Đà Nẵng

Quản lý tôn giáo, 

tín ngưỡng

UBND huyện 

Đăk Hà
Phòng Nội vụ

190 Phan Ái Mỹ 27/7/1998 x Kinh

285 Trần Phú, 

phường Thắng Lợi, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

285 Trần Phú, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học
Kinh doanh 

quốc tế

Kinh doanh 

quốc tế - 

Marketing

Trường Đại học 

Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh

Tổng hợp kinh tế 

ngành

Văn phòng 

UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Tổng 

hợp

191 Trương Hoài Nam 17/8/1990 Kinh

14 Chu Văn Tần, Tổ 

5 phường Thắng Lợi, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

14 Chu Văn Tần, Tổ 5 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Quản trị 

Maketing

Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

Mở Thành phố Hồ 

Chí Minh

Theo dõi sử dụng 

và Phát triển 

rừng

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Sử dụng và Phát 

triển rừng, Chi cục 

Kiểm lâm

192 Pé Trus Nam 16/3/1991 Bahnar

Thôn Kon Tum Kơ 

Pơng, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đường Lê Hoàng, 

Thôn Kon Tum Kơ 

Pơng, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Trung cấp Kiểm lâm
Quản lý tài 

nguyên rừng

Trường Trung học 

lâm nghiệp Tây 

Nguyên

Là người DTTS Là người DTTS
Kiểm lâm

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

193 Nguyễn Hoàng Nam 08/01/1996 Kinh

Thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Trường Đại học 

Nguyễn Tất Thành

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jarai)

Quản lý tài 

nguyên nước, 

khoáng sản

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

194 Nguyễn Hoài Nam 03/10/1994 Kinh

17 Ngô Mây, Tổ 3, 

phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

17 Ngô Mây, Tổ 3, 

phường Trường Chinh, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Kỹ thuật xây 

dựng

Kỹ thuật xây 

dựng

Trường Đại học 

Giao thông vận tải 

cơ sở II

Quản lý xây 

dựng

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

195 Đặng Phương Nam 17/10/1999 Kinh

SN 99 Đinh Công 

Tráng, phường Ba 

Đình, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa

SN 68 Trịnh Cương, 

phường Đông Vệ, 

thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng

Quản lý tài 

chính công
Học viện Tài chính

Quản lý hạ tầng 

và phát triển đô 

thị

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

196 Y Nẵng 08/5/1997 x
Xê 

Đăng

Thôn 1, xã Ya Xiêr, 

huyện Sa Thầy

Thôn 1, xã Ya Xiêr, 

huyện Sa Thầy
Đại học

Luật hành 

chính

Trường Đại học 

Luật - Đại học Huế
Là người DTTS Là người DTTS Thanh tra

UBND huyện Sa 

Thầy
Thanh tra huyện

197
Trương Thị 

Hằng
Nga 16/6/1995 x Kinh

TDP2, thị trấn 

Kbang, huyện 

Kbang, tỉnh Gia Lai

TDP2, thị trấn Kbang, 

huyện Kbang, tỉnh Gia 

Lai

Đại học Kinh tế
Kinh tế - Kế 

hoạch đầu tư

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Theo dõi sử dụng 

và Phát triển 

rừng

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Sử dụng và Phát 

triển rừng, Chi cục 

Kiểm lâm

198 Thủy Nga 10/9/1984 x
Xê 

Đăng

Thôn Chiên Chiết, 

xã Đăk Xú, huyện 

Ngọc Hồi, Kon Tum

Thôn Chiên Chiết, xã 

Đăk Xú, huyện Ngọc 

Hồi, Kon Tum

Đại học
Quản lý đất 

đai
Quản lý đất đai

Trường Đại học 

Tây Nguyên
Là người DTTS

Là người 

DTTS;

Con Bệnh binh;

Đội viên trí thức 

trẻ tình nguyện 

tham gia phát 

triển nông thôn 

miền núi

Quản lý tài 

nguyên nước, 

khoáng sản

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

199
Dương Hồ 

Thúy
Nga 13/01/1989 x Kinh

Xã Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Thôn Kon Klor, xã Đăk 

Rơ Wa, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Thanh tra
UBND thành 

phố Kon Tum
Thanh tra thành phố

200 Trịnh Thị Kim Ngân 04/5/1997 x Kinh

134 Bà Triệu, 

phường Thắng Lợi, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

134 Bà Triệu, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Dân sự Luật Dân sự

Trường Đại học 

Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính
Sở Tư pháp Văn phòng Sở

201
Nguyễn Thị 

Kim
Ngân 27/9/1990 Kinh

Khối 5, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

256 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

Trường Đại học 

Ngân hàng Thành 

phố Hồ Chí Minh

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Hành chính tổng 

hợp

UBND huyện 

Đăk Tô

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

202 Nguyễn Thúy Ngân 01/01/1997 x Kinh

TDP1, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum

42 Thôn 5, xã Hà Mòn, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Quản lý tôn giáo, 

tín ngưỡng

UBND huyện 

Đăk Hà
Phòng Nội vụ

203 Ngô Thị Kim Ngân 01/01/1996 x Kinh

Thôn Hòa Bình, thị 

trấn Nhơn Hòa, 

huyện Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai

Thôn Hòa Bình, thị trấn 

Nhơn Hòa, huyện Chư 

Pưh, tỉnh Gia Lai

Đại học Luật Luật (LHK38A)
Trường Đại học 

Đà Lạt

Hành chính tư 

pháp

UBND huyện Ia 

H'Drai
Phòng Tư pháp

204 Đặng Hiếu Nghĩa 26/11/1995 Kinh

Số nhà 253 Trần 

Phú, Tổ 2, phường 

Trường Chinh, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Số nhà 253 Trần Phú, 

Tổ 2, phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Kinh tế Kinh tế
Trường Đại học 

Quang Trung

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Theo dõi sử dụng 

và Phát triển 

rừng

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Sử dụng và Phát 

triển rừng, Chi cục 

Kiểm lâm

205 Lưu Trọng Nghĩa 31/12/1997 Mường

Thôn 5, thị trấn Đăk 

Rve, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum

Thôn 5, thị trấn Đăk 

Rve, huyện Kon Rẫy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học

Khuyến nông 

và Phát triển 

nông thôn

Khuyến nông
Trường Đại học 

Nông lâm Huế
Là người DTTS Là người DTTS

Quản lý về trồng 

trọt (bảo vệ thực 

vật)

UBND huyện 

Kon Plông

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

206
Nguyễn Vũ 

Thế
Nghiêm 04/4/1996 Kinh

Thôn Bình Tây, Sa 

Bình, Sa Thầy, Kon 

Tum

Thôn Bình Tây, Sa 

Bình, Sa Thầy, Kon 

Tum

Đại học Dược học Dược sĩ

Trường Đại học 

Kỹ thuật Y - Dược 

Đà Nẵng

Quản lý dược, 

mỹ phẩm

UBND huyện Sa 

Thầy
Phòng Y tế

207
Nguyễn Vũ 

Thế
Nghiêm 04/4/1996 Kinh

Thôn Bình Tây, Sa 

Bình, Sa Thầy, Kon 

Tum

Thôn Bình Tây, Sa 

Bình, Sa Thầy, Kon 

Tum

Đại học Dược Dược sĩ

Trường Đại học 

Kỹ thuật Y - Dược 

Đà Nẵng

Quản lý y tế cơ 

sở và y tế dự 

phòng; Quản lý 

vệ sinh an toàn 

thực phẩm

UBND huyện 

Đăk Hà

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

208
Nguyễn Thị 

Bích
Ngọc 17/7/1990 x Kinh

Tổ 3, phường 

Nguyễn Trãi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Hẻm 147, Tổ 2, 

phường Nguyễn Trãi, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Quy hoạch Đô 

thị

Quy hoạch Đô 

thị

Trường Đại học 

Kiến trúc Đà Nẵng

Quản lý giao 

thông vận tải 

UBND huyện Tu 

Mơ Rông

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

209 Võ Thị Lâm Nguyên 03/12/1997 x Kinh

Phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

177 Trần Văn Hai, 

phường Trường Chinh, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Duy Tân

Con Thương 

binh hạng 3/4
Tổ chức nhân sự Sở Tư pháp Văn phòng Sở

210
Mai Quốc 

Phúc
Nguyên 27/01/1991 Kinh

64 Đoàn Thị Điểm, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Số 559 Hùng Vương, 

thôn 16/5, thị trấn Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum

Đại học
Kinh tế xây 

dựng

Kinh tế xây 

dựng

Trường Đại học 

Đà Nẵng

Theo dõi công 

tác dân tộc

UBND huyện 

Đăk Glei
Phòng Dân tộc

211
Nguyễn Thị 

Thanh
Nguyên 20/10/1995 x Kinh

Thôn 1, xã Hòa 

Bình, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Thôn 1, xã Hòa Bình, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Công tác xã 

hội
Công tác xã hội

Trường Đại học 

Lao động xã hội

Thực hiện chính 

sách người có 

công

UBND thành 

phố Kon Tum

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

212 Y Nguyn 07/01/1996 x Kinh

Thôn Pleilay, xã Ia 

Chim, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Thôn Pleilay, xã Ia 

Chim, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Công tác xã 

hội
Công tác xã hội

Trường Đại học 

Quy Nhơn
Là người DTTS Là người DTTS

Thực hiện chính 

sách người có 

công

UBND thành 

phố Kon Tum

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

213
Phạm Thị 

Hồng
Nhân 13/8/1990 x Kinh

Thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

104 Nguyễn Thiện 

Thuật, phường Duy 

Tân, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

Trường Đại học 

Ngân hàng Thành 

phố Hồ Chí Minh

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý kinh tế 

tập thể và tư 

nhân

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

214 Phan Văn Nhân 26/7/1992 Kinh

Khối 4, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Khối 4, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Trường Đại học 

Đông Á Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Quản lý kế hoạch 

và đầu tư

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

215 Y Nhân 23/7/1992 x Triêng

Thôn Nông Nội, xã 

Đăk Nông, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Thôn Nông Nội, xã 

Đăk Nông, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Đại học Dược Dược sĩ

Trường Đại học Y 

Dược Huế, Đại 

học Huế

Là người DTTS Là người DTTS

Quản lý nghiệp 

vụ y; Quản lý 

dược, mỹ phẩm

UBND huyện Tu 

Mơ Rông
Phòng Y tế

216 Đặng Văn Nhanh 18/9/1998 Kinh

Tổ dân phố 5, TT 

Plei Kần, Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum

Tổ dân phố 5, TT Plei 

Kần, Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm



17/31

Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

217 Lê Thị Hà Nhi 08/10/1994 x Kinh

Thôn Lập Thành, xã 

Ia Yok, huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai

Hẻm 76 Nguyễn Văn 

Trỗi,  TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học

Quản lý đất 

đai;

Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ văn thư lưu 

trữ

Quản lý đất đai;

Bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn 

thư lưu trữ

Trường Đại học 

Quy Nhơn;

Trường Đại học 

Bộ Nội vụ Hà Nội

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Văn thư
Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Văn phòng Sở

218 Lâm Thi Thảo Nhi 16/7/1997 x Kinh

Thôn 3 xã Diên 

Bình, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum 

Thôn 3 xã Diên Bình, 

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Đà Lạt

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm

219 Dương Thị Ái Nhi 06/5/1992 x Kinh
Tổ dân phố 7, Ia 

Kha, Ia Grai, Gia Lai

96 Hùng Vương, Ia 

Kha, Ia Grai, Gia Lai
Đại học

Địa lý môi 

trường

Địa lý môi 

trường

Trường Đại học 

Khoa học xã hội 

và nhân văn Thành 

phố Hồ Chí Minh

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jrai)

Quản lý môi 

trường

UBND thành 

phố Kon Tum

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

220 Huỳnh Thị Lan Nhi 16/01/1998 x Kinh

Khối 8, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Số 59, đường Lê Niệm, 

phường Trần Hưng 

Đạo, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Kiểm toán Kiểm toán

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Hành chính tổng 

hợp

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Thanh tra - Pháp 

chế, Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y

221 Y Ngọc Nhung 05/8/1999 x Triêng

Tổ dân phố 7, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Tổ dân phố 7, thị trấn 

Plei Kần, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Đại học Kinh tế
Kinh tế Chính 

trị

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Huế

Là người DTTS Là người DTTS
Hành chính tổng 

hợp

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh
Văn phòng

222 Vũ Thị Nhung 12/4/1981 x Kinh

35 Lê Trọng Tấn, Tổ 

10, phường Duy 

Tân, TP Kon Tum

35 Lê Trọng Tấn, Tổ 

10, phường Duy Tân, 

TP Kon Tum

Đại học Trồng trọt Trồng trọt
Trường Đại học 

Tây Nguyên

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý về thủy 

lợi (hồ, đập, 

phòng chống lụt 

bão)

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

223
Đặng Thị 

Hồng
Nhung 11/6/1982 x Kinh

Số nhà 56, đường 

Đặng Tất, Tổ 4, 

phường Nguyễn 

Trãi, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Số nhà 56, đường Đặng 

Tất, Tổ 4, phường 

Nguyễn Trãi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Thực hiện chính 

sách người có 

công

UBND thành 

phố Kon Tum

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

224
Hoàng Thị 

Hồng
Nhung 02/9/1984 x Kinh

524 Trần Phú, 

phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum

524 Trần Phú, phường 

Quyết Thắng, TP Kon 

Tum

Đại học;

Thạc sĩ

Tiếng Anh;

Quản trị kinh 

doanh

Tiếng Anh;

Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

Ngoại ngữ Đại học 

Huế;

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Huế

Có Bằng Đại 

học Tiếng Anh

Thực hiện chính 

sách người có 

công

UBND thành 

phố Kon Tum

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

225
Hoàng Thị 

Hồng
Nhung 20/3/1996 x Kinh

78 Nguyễn Văn 

Hoàng, phường Duy 

Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

78 Nguyễn Văn Hoàng, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Phổ biến và theo 

dõi thi hành pháp 

luật

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Tư pháp

226 Đoàn Hoàng Nữ 10/7/1996 x Kinh

Thôn Mỹ Tài, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định

1/18 Ngô Thì Nhậm, 

phường Trường Chinh, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kinh tế
Kinh tế kế 

hoạch - Đầu tư

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Thực hiện chính 

sách người có 

công

UBND huyện Ia 

H'Drai

Phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội

227
Nguyễn Thị 

Xuân
Nương 25/10/1988 x Kinh

Khối 8, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

70 Nguyễn Sinh Sắc, 

thị trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Nha Trang

Quản lý tài chính 

- ngân  sách

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

228 Cao Thị Kim Oanh 28/3/1998 x Kinh

59 Lê Hồng Phong, 

Tổ dân phố 1, thị 

trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum

59 Lê Hồng Phong, Tổ 

dân phố 1, thị trấn 

Măng Đen, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum

Đại học Kinh tế Kinh tế học

Trường Đại học 

Kinh tế Luật 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Hành chính tổng 

hợp

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh
Văn phòng



18/31

Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

229
Huỳnh Thị 

Kim
Oanh 07/10/1982 x Kinh

Số nhà 600, đường 

Hùng Vương, thôn 

Đăk Dung, thị trấn 

Đăk Glei, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum

Số nhà 600, đường 

Hùng Vương, thôn Đăk 

Dung, thị trấn Đăk 

Glei, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Công tác xã 

hội
Công tác xã hội

Trường Đại học 

Khoa học xã hội 

và nhân văn Thành 

phố Hồ Chí Minh

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Dẻ)

Thực hiện chính 

sách người có 

công

UBND huyện 

Đăk Glei

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

230 Đinh Văn Phanh 14/01/1989 Hre

Thôn 2, xã Đăk Pne, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum

Nhà số 6, đường A 

Vui, Thôn 2, thị trấn 

Đăk Rve, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế
Là người DTTS Là người DTTS

Hành chính tư 

pháp

UBND huyện 

Kon Rẫy
Phòng Tư pháp

231 Đỗ Tấn Phát 22/4/1998 Kinh

853 Phan Đình 

Phùng, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

853 Phan Đình Phùng, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Duy Tân

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm

232 Ngô Hồng Phi 02/6/1989 Kinh

Khu phố Văn Cang, 

phường Hoài Đức, 

thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định

200 Phan Chu Trinh, 

phường Thăng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý về thủy 

lợi (hồ đập, 

phòng chống lụt 

bão ) và Theo dõi 

xây dựng nông 

thôn mới

UBND huyện 

Kon Rẫy

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

233 Hồ Văn Phong 20/12/1987 Kinh

Số nhà 39A, đường 

Thi Sách, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Số nhà 39A, đường Thi 

Sách, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư);

Thạc sĩ

Xây dựng cầu 

đường;

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Xây dựng cầu 

đường chuyên 

ngành đường ô 

tô và sân bay;

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Trường Đại học 

Giao thông vận tải 

Hà Nội;

Trường Đại học 

Bách khoa Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý kế hoạch
Sở Giao thông 

vận tải

Phòng Kế hoạch Tài 

chính

234 Đào Thanh Phong 10/10/1995 Kinh

Khu phố 7, TT Cửa 

Việt, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị

Hẻm 76 Nguyễn Văn 

Trỗi,  TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Trà Vinh

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm

235
Nguyễn Thị 

Thanh
Phong 27/8/1990 x Kinh

21 Trường Chinh, Tổ 

dân phố 1, thị trấn 

Măng Đen, huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum

21 Trường Chinh, Tổ 

dân phố 1, thị trấn 

Măng Đen, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum

Đại học;

Thạc sĩ

Tài chính - 

Ngân hàng;

Quản lý kinh 

tế

Tài chính - 

Ngân hàng;

Quản lý kinh tế

Trường Đại học  

Đà Nẵng;

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng

Chuyên viên 

tham mưu giúp 

việc, phục vụ 

HĐND và 

Thường trực 

HĐND

Văn phòng 

HĐND tỉnh
Phòng Tổng hợp

236 Trương Việt Phong 10/10/1995 Kinh

Thôn Đức Lý, xã Sa 

Nhơn, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

116 B Trần Hưng Đạo, 

thị trấn Sa Thầy, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật học Luật Dân sự
Trường Đại học 

Luật Huế

GCN tạm thời 

tiếng DTTS 

(Jarai)

Thanh tra
UBND huyện Sa 

Thầy
Thanh tra huyện

237 Phạm Văn Phú 05/9/1993 Kinh

Thôn 2, Hòa Phú, TP 

Buôn Ma Thuột, Đăk 

Lăk

57, Thôn 2, Hòa Phú, 

TP Buôn Ma Thuột, 

Đăk Lăk

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm sinh Lâm sinh

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

238 Đặng Văn Phú 17/5/1996 Kinh

Tổ dân phố 10, thị 

trấn Đăk Hà, Đăk 

Hà, Kon Tum

Tổ dân phố 10, thị trấn 

Đăk Hà, Đăk Hà, Kon 

Tum

Cao đẳng Lâm nghiệp Lâm sinh

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon 

Tum

Kiểm lâm

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

239 Trần Tấn Phước 17/3/1988 Kinh

Khối 3, thị trấn Đăk 

Tô, Đăk Tô, Kon 

Tum

Khối 3, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Kinh tế xây 

dựng

Kinh tế xây 

dựng

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

Theo dõi công 

tác biên giới
Sở Ngoại vụ

Phòng Quản lý Biên giới 

- Hợp tác quốc tế

240 Lê Thị Phương 28/5/1997 x Kinh

Thôn 5, xã Sơn Trà, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 28A, đường 

Cao Bá Quát, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật học
Trường Đại học 

Vinh

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính
Sở Tư pháp Văn phòng Sở
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

241 Trịnh Thị Nam Phương 25/3/1993 x Kinh

Thôn 2, thị trấn Đăk 

Rve, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum

495 Trần Nhân Tông, 

phường Quang Trung, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế

Trường Đại học 

Mở Thành phố Hồ 

Chí Minh

Con Thương 

binh

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính
Sở Tư pháp Văn phòng Sở

242 Lê Quốc Phương 09/01/1988 Kinh

Số 247, đường Bà 

Triệu, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Số 247, đường Bà 

Triệu, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học;

Thạc sĩ

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

dân lập Văn Lang;

Trường Đại học 

Duy Tân

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý về 

Doanh nghiệp và 

kinh tế tập thể 

(Vị trí 2)

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Phòng Doanh nghiệp, 

Kinh tế tập thể và tư 

nhân

243 Nguyễn Phương 09/4/1988 Kinh

144 Kapakơlơng, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

144 Kapakơlơng, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm sinh Lâm sinh

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

244 Bùi Thị Phương 15/5/1997 x Kinh

Thôn 1, xã Đăk 

Cấm, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Thôn 1, xã Đăk Cấm, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Luật học
Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm

245 Nguyễn Duy Phương 11/10/1997 Kinh
Bình Trung, Sa Bình, 

Sa Thầy, Kon Tum

Bình Trung, Sa Bình, 

Sa Thầy, Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Trường Đại học 

Kiến trúc Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jrai)

Quản lý giao 

thông vận tải

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

246 Lê Phương 22/6/1994 Kinh

Thôn 8, xã Diên 

Bình, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Thôn 8, xã Diên Bình, 

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Kinh tế
Kinh tế phát 

triển

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Chuyên trách 

giúp HĐND, 

hành chính tổng 

hợp

UBND huyện Tu 

Mơ Rông

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

247
Đoàn Thị 

Thùy
Phương 10/11/1994 x Kinh

18 Ngô Quyền, 

phường Thống Nhất, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

18 Ngô Quyền, phường 

Thống Nhất, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh tổng quát

Trường Đại học 

Đà Nẵng
Thanh tra

UBND thành 

phố Kon Tum
Thanh tra thành phố

248 Trần Thị Phượng 30/12/1991 x Kinh

Thôn Thanh Trung, 

phường Ngô Mây, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Thôn Thanh Trung, 

phường Ngô Mây, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Xã hội học Xã hội học

Trường Đại học 

Khoa học xã hội 

và nhân văn, Đại 

học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Hành chính tổng 

hợp

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh
Văn phòng

249
Nguyễn Thị 

Bích
Phượng 17/4/1995 x Kinh

151 Lạc Long Quân, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

151 Lạc Long Quân, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Luật học

Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính
Sở Tư pháp Văn phòng Sở

250
Phạm Thị 

Hoàng
Phượng 24/7/1991 x Kinh

Thôn I, thị trấn Plei 

Kần, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

22 Nguyễn Hữu Cầu, 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học;

Thạc sĩ

Quản trị nhân 

lực;

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị nhân 

lực;

Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

Hoa Sen;

Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Tổ chức nhân sự
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Phòng Đối ngoại - Hành 

chính 

251 Đào Thị Bích Phượng 28/4/1998 x Kinh

Thôn 9, thị trấn Đăk 

RVe,  Kon Rẫy, Kon 

Tum

Số 64 Phan Đình Giót, 

thị trấn Đăk RVe, Kon 

Rẫy, Kon Tum

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội

Pháp chế (vị trí 

1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Thanh tra pháp 

chế, Chi cục Kiểm lâm

252 A Quải 01/5/1999 x
Rơ 

Ngao

Thôn Kon Hơ ngo 

Klah, xã Ngok Bay, 

TP Kon Tum

Thôn Kon Hơ ngo 

KơTu, xã Vinh Quang, 

TP Kon Tum

Đại học
Kinh tế phát 

triển
Kinh tế

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Là người DTTS Là người DTTS

Theo dõi sử dụng 

và Phát triển 

rừng

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Sử dụng và Phát 

triển rừng, Chi cục 

Kiểm lâm

253 Lê Thanh Quang 17/11/1993 Kinh

357 (số cũ 08) 

đường Hoàng Thị 

Loan, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

357 (số cũ 08) đường 

Hoàng Thị Loan, 

phường Quang Trung, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư);

Thạc sĩ

Xây dựng cầu 

đường;

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Xây dựng cầu 

đường;

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Trường Đại học 

Bách khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Quản lý kế hoạch
Sở Giao thông 

vận tải

Phòng Kế hoạch Tài 

chính
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

254 Nguyễn Đức Quang 06/7/1995 Kinh

Thôn Tân Phú, xã 

ĐăkDjRăng, huyện 

Măng Yang, tỉnh Gia 

Lai

35/13/11/25 Võ Văn 

Dũng, Ngô Mây, Quy 

Nhơn, Bình Định

Đại học Văn học

Văn học

(Có Chứng chỉ 

Quản trị văn 

phòng và công 

tác văn thư, lưu 

trữ)

Trường Đại học 

Quy Nhơn
Văn thư

Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Văn phòng Sở

255 Trần Công Quang 20/4/1998 Kinh

Thôn 9, xã Đăk 

Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum

26 Nguyễn Bá Ngọc, 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Quản trị kinh 

doanh
Quản trị

Trường Đại học 

kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh

Con của người 

được hưởng 

chính sách như 

thương binh bị 

suy giảm khả 

năng lao động

Quản lý kế hoạch 

và đầu tư

UBND huyện 

Kon Rẫy

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

256 Nguyễn Thanh Quốc 24/01/1988 Kinh

Thôn Đông Thượng 

xã Đăk Pek, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum 

Thôn Đông Thượng xã 

Đăk Pek, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Đại học Luật Luật học

Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Dẻ)

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm

257 Nguyễn Xuân Quốc 28/8/1991 Kinh

Xã Ia Đal, huyện Ia 

H'Drai, tỉnh Kon 

Tum

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Luật Luật học

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Giarai)

Hành chính tư 

pháp

UBND huyện Ia 

H'Drai
Phòng Tư pháp

258 A Quư 05/4/1997
Rơ 

Ngao

Thôn Kon Hơ ngo 

Klah, xã Ngok Bay, 

TP Kon Tum

Thôn Kon Hơ ngo 

KơTu, xã Vinh Quang, 

TP Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Là người DTTS Là người DTTS

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức

UBND huyện Sa 

Thầy
Phòng Nội vụ

259
Nguyễn Thị 

Kim
Quy 08/9/1998 x Kinh

Lai Nghi, Bình Nghi, 

Tây Sơn, Bình Định

Hẻm 137 Trần Nhân 

Tông, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán
Kế toán tổng 

hợp

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Thực hiện chính 

sách người có 

công

UBND thành 

phố Kon Tum

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

260 Nguyễn Xuân Quý 09/02/1997 Kinh

Thị trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum

65 Lê Hồng Phong, thị 

trấn Măng Đen, huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Quản lý tài 

nguyên rừng

Quản lý tài 

nguyên rừng

Trường Đại học 

Lâm nghiệp

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

261 Phạm Thị Lệ Quyên 28/01/1990 x Kinh

Tổ 1, phường Yên 

Thế, TP Pleiku, tỉnh 

Gia Lai

01/8 Võ Duy Dương, 

Yên Thế, Pleiku, Gia 

Lai

Đại học Kế toán Kế toán

Trường Đại học 

Nông lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kế toán Sở Ngoại vụ Hành chính - Tổng hợp

262 Phạm Thu Quỳnh 30/7/1997 x
Xê 

Đăng

Khối 3, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Khối 3, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Công đoàn
Là người DTTS Là người DTTS

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính
Sở Tư pháp Văn phòng Sở

263 Lê Thị Thúy Quỳnh 07/6/1998 x Kinh

Phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

49, đường Nguyễn 

Trường Tộ, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

Học viện Cán bộ 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xây dựng lực 

lượng

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Tổ chức, Tuyên 

truyền và Xây dựng lực 

lượng, Chi cục Kiểm 

lâm

264 Nguyễn Đăng Quỳnh 25/12/1991 Kinh

Tổ 52, phường An 

Khê, quận Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng

K241/11 Nguyễn 

Phước Nguyên, TP Đà 

Nẵng

Đại học
Luật; Quản trị 

kinh doanh

Luật; Quản trị 

kinh doanh

Trường Đại học 

Luật Huế; Trường 

Đại học Duy Tân

Con Bệnh binh 

2/3

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm

265 Nguyễn Ngọc Rin 10/02/1985 Kinh

Tổ dân phố 6, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Tổ dân phố 6, thị trấn 

Plei Kần, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Công nghệ 

thông tin

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Có Bằng Đại 

học Công 

nghệ thông 

tin

Hành chính một 

cửa

UBND huyện 

Ngọc Hồi

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

266 Bùi Văn Sa 12/10/1976 Kinh

Thôn Kon Tu 2, 

phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Hẻm 05 Nguyễn Cảnh 

Chân, phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Trường Đại học 

Quang Trung

Quản lý quy 

hoạch và xây 

dựng

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh

Phòng Quản lý xây 

dựng, tài nguyên, môi 

trường

267 Siu H'Linh Sa 30/10/1998 x Ja Rai

Thôn 4, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn 4, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Đông Phương 

học

Đông Nam Á 

học

Trường Đại học 

Khoa học Huế
Là người DTTS Là người DTTS

Quản lý văn hóa 

thông tin cơ sở

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Văn hóa và 

Thông tin
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

268 A Lết San 22/3/2000
Xê 

Đăng

Làng Đăk prồ, xã 

Đăk Tăng, huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum

Làng Đăk prồ, xã Đăk 

Tăng, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Lâm sinh Lâm sinh

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon 

Tum

Là người DTTS Là người DTTS
Kiểm lâm

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

269 Y Sân 04/5/1994 x Triêng

Xã Đăk Nông, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Thôn Nông Nội, xã 

Đăk Nông, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Quản lý đất 

đai
Quản lý đất đai

Trường Đại học 

Tây Nguyên
Là người DTTS Là người DTTS Quản lý đất đai

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

270 Nguyễn Tấn Sang 12/01/1994 Kinh

Thôn 4, xã Đăk Kôi, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum

Hẻm 56/18 Trần Nhật 

Duật, phường Duy Tân, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Xây dựng cầu 

đường

Trường Đại học 

Xây dựng miền 

Trung

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Đã hoàn thành 

nghĩa vụ quân 

sự

Quản lý về thủy 

lợi (hồ đập, 

phòng chống lụt 

bão ) và Theo dõi 

xây dựng nông 

thôn mới

UBND huyện 

Kon Rẫy

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

271 Nguyễn Văn Sang 16/8/1982 Kinh

Khối 5, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

290 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Nha Trang

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Thanh tra
UBND huyện 

Đăk Hà
Thanh tra huyện

272 Y Sĩ 13/02/1996 x Tơ đra
Ngọk Réo, Đăk Hà, 

Kon Tum

Thôn Đăk Têng, xã 

Ngọk Réo, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng

Quản trị văn 

phòng - Lưu 

trữ

Quản trị văn 

phòng và Lưu 

trữ

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon 

Tum

Là người DTTS Là người DTTS Văn thư
UBND huyện 

Đăk Hà

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

273 Đinh Văn Sơn 20/9/1981 Kinh

Khối 1, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Khối 1, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Quản lý đất 

đai
Quản lý đất đai

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Quản lý đất đai
UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

274 Hoàng Hải Sơn 07/5/1989 Kinh

102 Mai Hắc Đế, Tổ 

5, phường Duy Tân, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

102 Mai Hắc Đế, Tổ 5, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kế toán Kế toán

Trường Đại học 

Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện 

Đăk Hà

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

275 Nguyễn Đức Sử 18/10/1996 Kinh

Tổ 3, phường Duy 

Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

332 Trần Khánh Dư, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Môi trường và 

Tài nguyên

Khoa học Môi 

trường

Trường Đại học 

Nông lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Quản lý tài 

nguyên nước, 

khoáng sản

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

276 Lê Thị Sương 12/5/1982 x Kinh

Số nhà 3/16 đường 

Lê Văn Hiến, 

phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Số nhà 3/16 đường Lê 

Văn Hiến, phường 

Quang Trung, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Con Thương 

binh hạng 3/4

Hành chính tổng 

hợp

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Thanh tra - Pháp 

chế, Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y

277 Nguyễn Đức Tài 28/8/1987 Kinh

270A Trần Hưng 

Đạo, Tổ 6, phường 

Quyết Thắng, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

270A Trần Hưng Đạo, 

Tổ 6, phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật học Luật học

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Hoàn thành 

nghĩa vụ phục 

vụ có thời hạn 

trong lực lượng 

CAND tại CAT 

Kon Tum

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính
Sở Tư pháp Văn phòng Sở

278 Trần Văn Tài 02/10/1992 Kinh

Thị trấn Trà Xuân, 

huyện Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi

Số nhà 739 đường Trà 

Bồng Khởi Nghĩa, thị 

trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học

Luật;

Quản lý Văn 

hóa

Luật;

Quản lý Văn 

hóa

Trường Đại học 

Luật - Đại học 

Huế;

Trường Đại học 

Văn hóa Thành 

phố Hồ Chí Minh

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm

279 Doãn Thanh Tài 27/7/1991 Kinh
Tổ dân phố 5, Ia 

Kha, Ia Grai, Gia Lai

Số 14, Huỳnh Thúc 

Kháng, Ia Kha, Ia Grai, 

Gia Lai

Đại học
Hành chính 

học
Thanh tra

Học viện Hành 

chính

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jrai)

Quản lý thương 

mại

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Kinh tế



22/31

Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

280 Lê Minh Tâm 05/9/1995 x Kinh

295 Võ Nguyên 

Giáp, thôn 9, xã Đắk 

Cấm, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

295 Võ Nguyên Giáp, 

thôn 9, xã Đắk Cấm, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Kỹ thuật Trắc 

địa - Bản đồ

Kỹ thuật Trắc 

địa - Bản đồ

Trường Đại học 

Khoa học Huế

Thanh tra kinh tế, 

xã hội
Thanh tra tỉnh Phòng Nghiệp vụ 2

281 Nguyễn Thị Tâm 23/6/1992 x Kinh

Tổ 3, phường 

Trường Chinh, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Thôn 9, xã Đăk Cấm, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Nha Trang

Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện 

Đăk Hà

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

282 Trần An Tâm 20/10/1989 Kinh

Phường An Bình, thị 

xã An Khê, tỉnh Gia 

Lai

Số 219, đường Trần 

Đại Nghĩa, phường Lê 

Lợi, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Kỹ thuật công 

trình xây dựng 

(xây dựng dân 

dụng)

Trường Đại học 

Kiến trúc Đà Nẵng

Quản lý hạ tầng 

và 

phát triển đô thị 

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Quản lý đô thị

283 Lê Ngọc Tân 08/3/1990 Kinh

203/30 Hàm Nghi, tổ 

8, phường Duy Tân, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

203/30 Hàm Nghi, tổ 

8, phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Kinh tế xây 

dựng

Kinh tế xây 

dựng

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Quản lý quy 

hoạch và xây 

dựng

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh

Phòng Quản lý xây 

dựng, tài nguyên, môi 

trường

284
Nguyễn Hoàng 

Hữu
Tân 15/8/1991 Kinh

421 Bà Triệu, 

phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

421 Bà Triệu, phường 

Quyết Thắng, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học;

Thạc sĩ

Kế toán;

Quản lý Kinh 

tế

Kế toán doanh 

nghiệp;

Quản lý Kinh tế

Trường Đại học 

Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh;

Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý ngân 

sách (vị trí 1)
Sở Tài chính

Phòng Quản lý ngân 

sách

285 Nguyễn Thanh Tân 20/8/1986 Kinh

Thôn 3, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn 3, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản lý đất 

đai

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jrai)

Quản lý đất đai
UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

286 Phạm Ngọc Tân 20/7/1979 Kinh

Thị trấn Đăk Glei, 

huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum

Số 13, đường Lê Hồng 

Phong, thị trấn Đăk 

Glei, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Xây dựng cầu 

đường

Xây dựng cầu 

đường

Trường Đại học 

Bách khoa Đà 

Nẵng

Quản lý giao 

thông vận tải

UBND huyện 

Đăk Glei

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

287 Lê Thanh Tân 17/12/1991 Kinh

97 Trần Hưng Đạo, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

97 Trần Hưng Đạo, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Trường Đại học 

Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh

Quản lý hạ tầng 

và 

phát triển đô thị 

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Quản lý đô thị

288 Đặng Ngọc Thạch 02/5/1997 Kinh

Thôn Măng Đen, xã 

Đăk Long, huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum

Hẻm 162, đường Duy 

Tân, phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường

Quản lý tài 

nguyên  và môi 

trường K2015

Trường Đại học 

Bách khoa Đà 

Nẵng

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

289 Hoàng Hồng Thái 15/11/1994 Tày

Tổ dân phố 2, thị 

trấn Kon Dơng, 

huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai

Tổ dân phố 2, thị trấn 

Kon Dơng, huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia 

Lai

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Đà Lạt
Là người DTTS Là người DTTS

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm

290 Hồ Văn Thẩm 22/12/1979 Triêng

Tổ 2, phường Lê 

Lợi, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

134 Phạm Văn Đồng, 

Tổ 2, phường Lê Lợi, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật học Luật
Trường Đại học 

Khoa học Huế
Là người DTTS Là người DTTS Thanh tra

UBND huyện Sa 

Thầy
Thanh tra huyện

291 Y Mỹ Thắng 11/8/1993 x
Xê 

Đăng

Tổ 1, phường Ngô 

Mây, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Tổ 1, phường Ngô 

Mây, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Hành chính 

học
Thanh tra

Học viện Hành 

chính quốc gia (cơ 

sở TPHCM)

Là người DTTS Là người DTTS
Hành chính tổng 

hợp

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh
Văn phòng

292 Trần Thị Thanh 08/10/1998 x Kinh

Thôn 2, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

163 Trần Hưng Đạo, 

Thôn 2, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Hợp đồng
Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(JaRai)

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức

UBND huyện Sa 

Thầy
Phòng Nội vụ

293 Phùng Văn Thanh 16/02/1983 Kinh

Thôn 2, thị trấn Sa 

Thầy, Sa Thầy, Kon 

Tum

279 Trần Hưng Đạo, 

thị trấn Sa Thầy, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Xây dựng cầu 

đường

Xây dựng cầu - 

đường bộ

Trường Đại học 

giao thông vận tải

Con Thương 

binh hạng 2/4

Quản lý hạ tầng 

và 

phát triển đô thị 

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Quản lý đô thị
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

294 Nguyễn Trung Thành 04/01/1997 Kinh

156 Bắc Kạn, 

phường Thắng Lợi, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

156 Bắc Kạn, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật học
Trường Đại học 

Vinh

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính
Sở Tư pháp Văn phòng Sở

295 Đặng Phạm Tư Thành 20/4/1997 Kinh
Phường Quang 

Trung, TP Kon Tum

34 Hà Huy Tập, 

phường Quang Trung, 

TP Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm nghiệp Lâm nghiệp

Trường Đại học 

Nông lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

296 Nguyễn Xuân Thành 24/11/1996 Kinh

Tổ 4, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

195 Đào Duy Từ, Tổ 4, 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Trung cấp Lâm nghiệp
Quản lý tài 

nguyên rừng

Trường Trung học 

lâm nghiệp Tây 

Nguyên

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Kiểm lâm

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

297 Nguyễn Huy Thành 10/5/1993 Kinh

287 Trần Hưng Đạo, 

Thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

287 Trần Hưng Đạo, 

Thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật Dân sự

Trường Đại học 

Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh

Thanh tra
UBND huyện Sa 

Thầy
Thanh tra huyện

298 Huỳnh Thị Thao 06/6/1993 x Kinh

TDP 7, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum

TDP 7, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Mở Hà Nội
Tổ chức nhân sự Sở Tư pháp Văn phòng Sở

299 Đoàn Thị Lâm Thảo 23/01/1998 x Kinh

Thôn 3, xã Đăkhlơ, 

huyện Kbang, tỉnh 

Gia Lai

Thôn 3, xã Đăkhlơ, 

huyện Kbang, tỉnh Gia 

Lai

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

Học viện Hành 

chính quốc gia

Xây dựng lực 

lượng

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Tổ chức, Tuyên 

truyền và Xây dựng lực 

lượng, Chi cục Kiểm 

lâm

300
Nguyễn Hà 

Phương
Thảo 02/11/1991 x Kinh

252 Trần Phú, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

252 Trần Phú, phường 

Duy Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Thạc sĩ
Quản lý Kinh 

tế
Quản lý Kinh tế

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Chuyên viên 

tham mưu giúp 

việc, phục vụ 

HĐND và 

Thường trực 

HĐND

Văn phòng 

HĐND tỉnh
Phòng Tổng hợp

301 Bùi Thị Thảo 10/9/1981 x Kinh

TDP 6, thị trấn Plei 

Kần, Ngọc Hồi, Kon 

Tum

34 Sư Vạn Hạnh, TDP 

6, thị trấn Plei Kần, 

Ngọc Hồi, Kon Tum

Đại học Luật Luật học
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jrai)

Hành chính một 

cửa

UBND huyện 

Ngọc Hồi

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

302
Nguyễn Thị 

Phương
Thảo 15/01/1998 x Kinh

Thôn 2, Hà Mòn, 

Đăk Hà, Kon Tum

Số nhà 12, Thôn 2, Hà 

Mòn, Đăk Hà, Kon 

Tum

Đại học Luật
Luật chuyên 

ngành Tư pháp

Trường Đại học 

Thủ Dầu Một

Hành chính tư 

pháp

UBND huyện 

Kon Rẫy
Phòng Tư pháp

303 Trần Phương Thảo 16/9/1996 x Kinh

380 Hùng Vương, 

thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

380 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế
Luật Tổ chức 

kinh tế

Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế

Quản lý tôn giáo, 

tín ngưỡng

UBND huyện 

Đăk Hà
Phòng Nội vụ

304
Trịnh Thị 

Phương
Thảo 28/3/1997 x Kinh

29 Tô Hiến Thành, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum

29 Tô Hiến Thành, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum

Đại học
Quản lý đất 

đai
Quản lý đất đai

Trường Đại học 

Nông lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Quản lý đất đai 

(kiêm nhiệm vụ 

tiếp nhận và xử 

lý đơn thư liên 

quan lĩnh vực đất 

đai)

UBND thành 

phố Kon Tum

Văn phòng HĐND và 

UBND 

305
Dương Hoàng 

Diệp
Thảo 12/4/1982 x Kinh

661 Nguyễn Huệ, Tổ 

1, phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

661 Nguyễn Huệ, Tổ 1, 

phường Quyết Thắng, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính doanh 

nghiệp

Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân 

Hà Nội

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Thanh tra
UBND thành 

phố Kon Tum
Thanh tra thành phố

306 Nguyễn Thị Lệ Thi 11/5/1986 x Kinh

Xã Đắk Cấm, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Thôn 9 Đắk Cấm, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Nha Trang

Quản lý công sản 

(tài sản công)
Sở Tài chính

Phòng Quản lý giá và 

công sản

307
Nguyễn Thị 

Trúc
Thi 12/11/1996 x Kinh

Bình Tân, Tây Sơn, 

Bình Định

05/2 Hẻm 52A Trần 

Văn Hai, phường 

Trường Chinh, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Quản lý tài 

nguyên rừng

Quản lý tài 

nguyên rừng

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Quản lý bảo vệ 

rừng và Bảo tồn 

thiên nhiên

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Quản lý bảo vệ 

rừng và Bảo tồn thiên 

nhiên, Chi cục Kiểm 

lâm
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

308 Võ Duy Thuận Thiên 09/6/1997 Kinh

Thôn Đại An Đông 

1, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đại An Đông 1, 

xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Duy Tân

Phổ biến và theo 

dõi thi hành pháp 

luật

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Tư pháp

309 Trần Ngọc Thiện 07/9/1990 Kinh

132 Tô Hiến Thành, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum

132 Tô Hiến Thành, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum

Đại học Nông lâm Quản lý đất đai
Trường Đại học 

Tây Nguyên

Theo dõi sử dụng 

và Phát triển 

rừng

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Sử dụng và Phát 

triển rừng, Chi cục 

Kiểm lâm

310 Nguyễn Văn Thịnh 30/11/1997 Kinh

Số 153 Phạm Văn 

Đồng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Số 153 Phạm Văn 

Đồng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội

Pháp chế (vị trí 

1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Thanh tra pháp 

chế, Chi cục Kiểm lâm

311 Nguyễn Tiến Thịnh 12/8/1992 Kinh

Thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Quản lý môi 

trường

Trường Đại học 

Nông lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Quản lý tài 

nguyên nước, 

khoáng sản

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

312 Vương Thị Thọ 23/3/1990 x Kinh

26 Hồ Trọng Hiếu, 

phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

26 Hồ Trọng Hiếu, 

phường Trường Chinh, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kế toán
Kế toán Doanh 

nghiệp

Đại học kinh tế - 

Đại học Huế

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Hành chính tổng 

hợp

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Thanh tra - Pháp 

chế, Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y

313 Lê Đức Thọ 23/02/1999 Kinh

TDP1, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum

15 Nguyễn Văn Cừ, 

TDP1, thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm

314 Ngô Thị Kim Thoa 15/8/1984 x Kinh

Tổ dân phố 8, thị 

trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum

Tổ dân phố 8, thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jarai)

Con Liệt sĩ Thanh tra
UBND huyện 

Đăk Hà
Thanh tra huyện

315 Nguyễn Thị Thơm 12/01/1991 x Kinh

Thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật học

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng

Thanh tra
UBND huyện Sa 

Thầy
Thanh tra huyện

316 Lê Thị Hồng Thơm 23/7/1996 x Kinh

Tổ dân phố 2A, thị 

trấn Đăk Hà, Kon 

Tum

16 Quang Trung, thị 

trấn Đăk Hà, Kon Tum
Đại học Luật Luật hành chính

Trường Đại học 

Thủ Dầu Một

Quản lý tôn giáo, 

tín ngưỡng

UBND huyện 

Đăk Hà
Phòng Nội vụ

317 Tạ Thị Quỳnh Thơm 21/3/1999 x Kinh

Thôn 6, xã Đoàn 

Kết, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Thôn 6, xã Đoàn Kết, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

Học viện Hành 

chính quốc gia

Quản lý thương 

mại

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Kinh tế

318 Lê Trí Thông 28/8/1997 Kinh

Xã Lạc Sơn, huyện 

Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An

Thôn Kon Pling, xã 

Hiếu, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Quản lý tài 

nguyên rừng

Quản lý tài 

nguyên rừng

Trường Đại học 

Lâm nghiệp

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

319 A Thông để  trống
Rơ 

Ngao

Thôn Đăk Rao Lớn, 

thị trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Thôn Đăk Rao Lớn, thị 

trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Đà Nẵng
Là người DTTS Là người DTTS

Quản lý đội ngũ 

CBCCVC; Cải 

cách hành chính

UBND huyện Tu 

Mơ Rông
Phòng Nội vụ

320 Lại Thị Thu 04/10/1993 x Kinh

Tổ 3, phường Chi 

Lăng, TP Pleiku, tỉnh 

Gia Lai

488 Duy Tân, phường 

Duy Tân, TP Kon Tum
Đại học Kế toán Kế toán

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng

Kế toán Sở Ngoại vụ Hành chính - Tổng hợp

321 Hà Thị Thu 01/6/1997 x Thái
Pô Kô, Đăk Tô, Kon 

Tum

Thôn Tu Dốp 2, Pô Kô, 

Đăk Tô, Kon Tum
Đại học Luật Kinh tế

Luật Tổ chức 

kinh doanh

Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế
Là người DTTS Là người DTTS

Quản lý đội ngũ 

CBCCVC; Cải 

cách hành chính

UBND huyện Tu 

Mơ Rông
Phòng Nội vụ

322
Nguyễn Thị 

Minh
Thu 12/9/1986 x Kinh

TDP3, thị trấn Plei 

Kần, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

606 Hùng Vương, 

TDP3, thị trấn Plei 

Kần, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật học
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Hành chính một 

cửa

UBND huyện 

Ngọc Hồi

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

323 Đỗ Trung Thu 20/9/2989 Kinh
Thôn 14a, Đăk Pék, 

Đăk Glei, Kon Tum

Thôn 14a, Đăk Pék, 

Đăk Glei, Kon Tum
Đại học

Công nghệ 

thông tin

Trường Đại học 

Bình Dương

Có Bằng Đại 

học Công 

nghệ thông 

tin

Quản lý thông tin 

- truyền thông

UBND huyện 

Đăk Glei

Phòng Văn hóa và 

Thông tin
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

324
Nguyễn Thị 

Minh
Thư 02/11/1997 x Kinh

Thôn 2, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

01 Hùng Vương, thị 

trấn Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Đại học Dược học
Quản lý và cung 

ứng thuốc

Trường Đại học 

Nguyễn Tất Thành

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jarai)

Quản lý dược, 

mỹ phẩm

UBND huyện Sa 

Thầy
Phòng Y tế

325 Trần Văn Thức 16/4/1989 Kinh

Thôn 4, xã Đăk 

Cấm, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Thôn 4, xã Đăk Cấm, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Kinh tế xây 

dựng

Kinh tế xây 

dựng

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Theo dõi công 

tác biên giới
Sở Ngoại vụ

Phòng Quản lý Biên giới 

- Hợp tác quốc tế

326
Nguyễn Thị 

Ngọc
Thương 31/10/1996 x Kinh

Thôn Kon Tu II, 

phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

218 Duy Tân, phường 

Trường Chinh, TP Kon 

Tum

Đại học
Công nghệ 

Sinh học

Ứng dụng 

CNSH trong 

Nông nghiệp - 

Dược liệu - Môi 

trường

Trường Đại học 

Sư phạm Đà Nẵng

Theo dõi sử dụng 

và Phát triển 

rừng

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Sử dụng và Phát 

triển rừng, Chi cục 

Kiểm lâm

327 Y Thương 26/7/1997 x
Rơ 

Ngao

Thôn Đăk Rao Lớn, 

thị trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Thôn Đăk Rao Lớn, thị 

trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

Trường Đại học 

Quy Nhơn
Là người DTTS Là người DTTS

Xây dựng lực 

lượng

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Tổ chức, Tuyên 

truyền và Xây dựng lực 

lượng, Chi cục Kiểm 

lâm

328
Lương Thanh 

Hoài
Thương 02/4/1996 x Kinh

Tổ 2, phường Thống 

Nhất, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Tổ 2, phường Thống 

Nhất, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp

Trường Đại học 

Nông lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

329 Nguyễn Vân Thương 20/8/1998 x Kinh

44 Bùi Công Trừng, 

phường Ngô Mây, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

44 Bùi Công Trừng, 

phường Ngô Mây, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị nhân 

lực

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức

UBND thành 

phố Kon Tum
Phòng Nội vụ

330
Nguyễn Thị 

Nương
Thương 20/7/1991 x Kinh

Thôn Kon Tu II, 

phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

218 Duy Tân, phường 

Trường Chinh, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học;

Thạc sĩ

Kinh tế;

Kinh tế

Kinh tế đầu tư;

Kinh tế phát 

triển

Trường Đại học 

Quy Nhơn;

Trường Đại học 

Kinh tế Đà Nẵng

Thanh tra
UBND thành 

phố Kon Tum
Thanh tra thành phố

331 Trần Thị Thu Thúy 15/5/1992 x Kinh

47 Đinh Công Tráng, 

phường Duy  Tân, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

47 Đinh Công Tráng, 

phường Duy  Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Quy Nhơn
Kế toán Sở Ngoại vụ Hành chính - Tổng hợp

332 Nguyễn Thị Thúy 15/5/1991 x Kinh

Tổ 3, phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Nhà công vụ bộ đội 

H15, Tổ 5, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính
Sở Tư pháp Văn phòng Sở

333 Đào Thị Thùy 12/3/1993 x Kinh

Xóm 2, thôn Tân 

Hội, xã Nghĩa Trung, 

huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn 9, xã Đăk Ruồng, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm sinh Lâm sinh

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Quản lý bảo vệ 

rừng và Bảo tồn 

thiên nhiên

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Quản lý bảo vệ 

rừng và Bảo tồn thiên 

nhiên, Chi cục Kiểm 

lâm

334 Lê Thị Bích Thùy 02/8/1994 x Thái

Khối 4, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Khối 4, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng

Là người DTTS Là người DTTS
Quản lý tài chính 

- ngân  sách

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

335 Lê Thị Thủy 13/8/1998 x Kinh

30 Bùi Hữu Nghĩa, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

30 Bùi Hữu Nghĩa, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội

Hành chính tổng 

hợp

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh
Văn phòng

336
Đặng Thái Thị 

Thanh
Thủy 15/6/1985 x Kinh

23 Lý Thường Kiệt, 

Tổ 7, phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

23 Lý Thường Kiệt, Tổ 

7, phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Nha Trang

Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch



26/31

Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

337
Nguyễn Vũ 

Thanh
Thủy 01/8/1997 x Kinh

22 Phạm Ngọc 

Thạch, phường 

Quang Trung, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

05 Đào Duy Từ, Thôn 

2, thị trấn Sa Thầy, 

huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán

Trường Đại học 

Công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jrai)

Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

338 Trần Thị Thủy Tiên 10/10/1994 x Kinh

104 Hùng Vương, 

thị trấn Tân Bình, 

huyện Hiệp Đức, 

tỉnh Quảng Nam

104 Hùng Vương, thị 

trấn Tân Bình, huyện 

Hiệp Đức, tỉnh Quảng 

Nam

Đại học Dược Dược sĩ
Trường Đại học 

Duy Tân

Quản lý y tế cơ 

sở và y tế dự 

phòng; Quản lý 

vệ sinh an toàn 

thực phẩm

UBND huyện 

Đăk Hà

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

339
Đỗ Nguyễn 

Thị Mỹ
Tiên 02/6/1998 x Kinh

Thôn An Điền Bắc, 

xã Cửu An, thị xã 

An Khê, tỉnh Gia Lai

Đối diện 24 Lê Thành 

Tông, thị trấn Đăk Pơ, 

huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia 

Lai

Đại học Luật Luật học

Học viện Cán bộ 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Thực hiện chính 

sách người có 

công

UBND huyện Ia 

H'Drai

Phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội

340 Trần Bá Toàn 30/6/1984 Kinh

Tổ 3, phường Trần 

Hưng Đạo, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Hẻm 587, đường Phạm 

Văn Đồng, Tổ 3, 

phường Trần Hưng 

Đạo, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Trường Đại học 

Đông Á

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý quy 

hoạch và xây 

dựng

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh

Phòng Quản lý xây 

dựng, tài nguyên, môi 

trường

341 A Tới 23/3/1999
Rơ 

Ngao

Thôn Kon Rơ Wang, 

phường Thắng Lợi, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Thôn Kon Rơ Wang, 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước về Kinh tế

Học viện Hành 

chính quốc gia cơ 

sở tại Thành phố 

Hồ Chí Minh

Là người DTTS Là người DTTS
Xây dựng lực 

lượng

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Tổ chức, Tuyên 

truyền và Xây dựng lực 

lượng, Chi cục Kiểm 

lâm

342 Nguyễn Thị Trà 01/6/1984 x Kinh

TDP 1, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum

TDP 1, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Kinh tế
Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jarai)

Thanh tra
UBND huyện 

Đăk Hà
Thanh tra huyện

343 Lê Thị Mai Trâm 01/11/1998 x Kinh

Thôn Kon Mơ Nay 

Kơ Tu 1, xã ĐăkBlà, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Thôn Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 1, xã ĐăkBlà, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính
Sở Tư pháp Văn phòng Sở

344 Phùng Lê Tiểu Trân 23/3/1997 x Kinh

Tổ 10, phường Duy 

Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Tổ 10, phường Duy 

Tân, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Tổ chức nhân sự Sở Tư pháp Văn phòng Sở

345 Phan Bảo Trân 07/7/1996 x Kinh

02 đường 07, khu 

phố 1, phường Tân 

Phong, Quận 7, TP. 

Hồ Chí Minh

28 Trần Khánh Dư, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật quốc tế Luật quốc tế
Học viện Ngoại 

giao

Quản lý về 

Doanh nghiệp và 

kinh tế tập thể 

(Vị trí 1)

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Phòng Doanh nghiệp, 

Kinh tế tập thể và tư 

nhân

346 Hoàng Thị Trang 29/11/1999 x Kinh
Nghĩa Hòa, Chư 

Păh, Gia Lai

Thôn 1, Nghĩa Hòa, 

Chư Păh, Gia Lai
Đại học Luật học Luật

Trường Đại học 

Mở TP Hồ Chí 

Minh

Hành chính tổng 

hợp
Sở Nội vụ

Phòng Hành chính - 

Tổng hợp

347
Nguyễn Thị 

Huyền
Trang 14/10/1998 x Kinh

Tổ 3, Phường Ngô 

Mây, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

132 Phan Đình Phùng, 

Tổ 3, phường Ngô 

Mây, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Đà Nẵng 
Tổ chức nhân sự Sở Tư pháp Văn phòng Sở

348 Đỗ Thị Thu Trang 25/3/1993 x Kinh

59 Hà Huy Tập, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

59 Hà Huy Tập, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Văn Lang

Quản lý công sản 

(tài sản công)
Sở Tài chính

Phòng Quản lý giá và 

công sản

349 Lê Thị Thùy Trang 11/10/1997 x Kinh

Số 10 Nguyễn Văn 

Cừ, Tổ 9, phường 

Quang Trung, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Số 10 Nguyễn Văn Cừ, 

Tổ 9, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Kinh doanh 

quốc tế

Kinh doanh 

quốc tế

Trường Đại học 

Hoa Sen

Tổng hợp kinh tế 

ngành

Văn phòng 

UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Tổng 

hợp

350
Nguyễn Thị 

Huyền
Trang 24/9/1987 x Kinh

Thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Hẻm 416 Trần Hưng 

Đạo, Thôn 1, thị trấn 

Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jrai)

Quản lý thi đua - 

khen thưởng

UBND huyện Sa 

Thầy
Phòng Nội vụ
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

351
Nguyễn Thị 

Thùy
Trang 26/5/1999 x Kinh

Khối 5, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

256 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật
Trường Đại học 

Quy Nhơn

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Hành chính một 

cửa

UBND huyện 

Ngọc Hồi

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

352
Phạm Võ 

Trọng
Trí 28/5/1997 Kinh

Tổ 6, Khối 9, thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk 

Tô, tỉnh Kon Tum

Số nhà 532, đường 

Hùng Vương, Khối 9, 

thị trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng

Kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng

Trường Đại học 

Kiến trúc Thành 

phố Hồ Chí Minh

Quản lý kế hoạch 

và đầu tư

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

353 Hoàng Thị Triển 19/7/1994 x Nùng

Thôn 23, xã Cư 

Bông, huyện Eakar, 

tỉnh Đăk Lăk

Thôn 23, xã Cư Bông, 

huyện Eakar, tỉnh Đăk 

Lăk

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

(Hành chính 

học)

Trường Đại học 

Quy Nhơn
Là người DTTS Là người DTTS

Hành chính tổng 

hợp

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh
Văn phòng

354 Đào Văn Triệu 06/3/1985 Kinh

Phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

01 đường Tăng Bạt Hổ, 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Thạc sĩ
Quản lý Kinh 

tế
Quản lý Kinh tế

Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý ngân 

sách (vị trí 1)
Sở Tài chính

Phòng Quản lý ngân 

sách

355 Lê Thị Trinh 27/11/1989 x Kinh

Thôn 2, thị trấn Đăk 

Rve, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum

Thôn 2, thị trấn Đăk 

Rve, huyện Kon Rẫy, 

tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Lâm sinh Lâm sinh

Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Kon Tum

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Kiểm lâm

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

356 Lương Thị Mỹ Trinh 14/02/1994 x Kinh

Tổ 4, phường Trần 

Hưng Đạo, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Số 03 đường Trần 

Hưng Đạo, thị trấn Plei 

Kần, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản lý đất 

đai
Quản lý đất đai

Trường Đại học 

Quy Nhơn
Quản lý đất đai

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

357 Trần Thanh Trọn 16/02/1989 Kinh

Phường Hoài Thanh 

Tây, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Thôn Đăk Chờ, xã 

Ngọk Tụ, huyện Đăk 

Tô

Trung cấp Lâm nghiệp Kiểm lâm

Trường Trung học 

lâm nghiệp Tây 

Nguyên

Kiểm lâm

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

358
Phan Thị 

Thanh
Trúc 25/8/1999 x Kinh

100 Phan Đình 

Phùng, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

51, Nguyễn Trường Tộ, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế

Trường Đại học 

Mở Thành phố Hồ 

Chí Minh

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức

UBND huyện Sa 

Thầy
Phòng Nội vụ

359 Nguyễn Tuấn Trung 29/6/1993 Kinh

181 Hà Huy Tập, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

322 Hoàng Thị Loan, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Kinh tế xây 

dựng

Kinh tế xây 

dựng

Trường Đại học 

Đà Nẵng

Theo dõi công 

tác biên giới
Sở Ngoại vụ

Phòng Quản lý Biên giới 

- Hợp tác quốc tế

360 Tiêu Dũng Trung 01/12/1995 Kinh
Tổ 3, Yên Thế, 

Pleiku, Gia Lai

48 Trường Sơn, Yên 

Thế, Pleiku, Gia Lai

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm nghiệp

Quản lý Tài 

nguyên thiên 

nhiên

Trường Đại học 

Lâm nghiệp Việt 

Nam

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

361 Ya Ly Trung 01/02/1995
Rơ 

Ngao

Phường Thắng Lợi, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

139 Bắc Kạn, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Lâm sinh Lâm sinh

Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Kon Tum

Là người DTTS Là người DTTS
Kiểm lâm

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

362 Trần Lê Trung 01/01/1997 Kinh

25 Tản Đà, phường 

Duy Tân, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

25 Tản Đà, phường 

Duy Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Kinh tế
Luật Tổ chức 

kinh doanh

Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý đội ngũ 

CBCCVC; Cải 

cách hành chính

UBND huyện Tu 

Mơ Rông
Phòng Nội vụ

363 Mai Quốc Trung 12/7/1998 Kinh

40 A Tua, thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk 

Tô, tỉnh Kon Tum

40 A Tua, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin
Đại học Đông Á

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Có Bằng Đại 

học Công 

nghệ thông 

tin

Hành chính một 

cửa

UBND huyện 

Ngọc Hồi

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

364 Thái Thành Trung 24/7/1992 Kinh

Hẻm 162, đường 

Duy Tân, phường 

Trường Chinh, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Hẻm 162, đường Duy 

Tân, phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Nha Trang

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện 

Kon Plông

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

365 Trần Văn Trường 28/3/1993 Kinh

phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

233 Hoàng Thị Loan, 

phường Quang Trung, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm nghiệp

Nông lâm kết 

hợp

Trường Đại học 

Nông lâm TPHCM

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

366 Đoàn Thế Trường 03/12/1997 Kinh

Xã Mỹ Tài, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định

1/18 Ngô Thì Nhậm, 

phường Trường Chinh, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Quản lý đất 

đai
Quản lý đất đai

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý đất đai
UBND huyện Ia 

H'Drai

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng (phụ trách lĩnh vực 

Tài nguyên và Môi 

trường)

367 Huỳnh Tú 04/10/1995 Kinh

Nhơn Lộc 1, Hành 

Tín Đông, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi

Nhơn Lộc 1, Hành Tín 

Đông, Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Đại học

(Kỹ sư)
Lâm nghiệp Lâm nghiệp

Trường Đại học 

Nông lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(H're)

Kiểm lâm

(Vị trí 1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

368
Nguyễn Thị 

Cẩm
Tú 05/7/1996 x Kinh

345/18 Hoàng Thị 

Loan, Tổ 5, phường 

Quang Trung, TP 

Kon Tum

345/18 Hoàng Thị 

Loan, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật
Luật - Luật hình 

sự

Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng

Pháp chế (vị trí 

2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Bộ phận thanh tra, pháp 

chế của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện, Chi cục 

Kiểm lâm

369
Nguyễn Trần 

Cẩm
Tú 27/10/1995 x Mường

Làng Rắc, xã Ya 

Xiêr, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Số nhà 22, đường Trần 

Phú, Thôn 2, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật Hình sự
Trường Đại học 

Luật - Đại học Huế
Là người DTTS Là người DTTS Thanh tra

UBND huyện Sa 

Thầy
Thanh tra huyện

370 Hoàng Ngọc Tú 20/8/1994 Kinh

Xóm 4, xã Hưng 

Đạo, huyện Hưng 

Nguyên, tỉnh Nghệ 

An

06/1 Ngô Thì Nhậm, 

phường Trường Chinh, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Trường Đại học 

Vinh

Quản lý môi 

trường

UBND thành 

phố Kon Tum

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

371 Trần Duy Tuân 29/11/1995 Kinh

34 Sư Vạn Hạnh, Tổ 

9, phường Duy Tân, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

34 Sư Vạn Hạnh, Tổ 9, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Trường Đại học 

Bách khoa Đà 

Nẵng

Quản lý giao 

thông vận tải

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

372 Cao Anh Tuấn 14/7/1991 Kinh

Phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

225 Duy Tân, phường 

Trường Chinh, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học

(Kỹ sư)

Kỹ thuật xây 

dựng

Cảng và công 

trình biển

Trường Đại học 

Bách khoa Thành 

phố Hồ Chí Minh

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Quản lý quy 

hoạch và xây 

dựng

Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh

Phòng Quản lý xây 

dựng, tài nguyên, môi 

trường

373 Trần Anh Tuấn 27/10/1995 Kinh

Thôn Bình Trung, xã 

Sa Bình, huyện Sa 

Thầy

Thôn Đăk Brông, xã 

Chư Hreng, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học

Kinh tế xây 

dựng và quản 

lý dự án

Kinh tế xây 

dựng

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Theo dõi công 

tác biên giới
Sở Ngoại vụ

Phòng Quản lý Biên giới 

- Hợp tác quốc tế

374 Phan Ngọc Tuấn 05/5/1993 Kinh

1724 Quang Trung, 

phường An Bình, TT 

An Khê, Gia Lai

1724 Quang Trung, 

phường An Bình, TT 

An Khê, Gia Lai

Đại học Luật Luật Tư pháp
Trường Đại học 

Cần Thơ

Pháp chế (vị trí 

1)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Thanh tra pháp 

chế, Chi cục Kiểm lâm

375 Lê Viết Tuấn 10/9/1996 Kinh

Nguyễn Thiện Thuật, 

Tổ 2, phường Duy 

Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Nguyễn Thiện Thuật, 

Tổ 2, phường Duy Tân, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng Lâm nghiệp Lâm sinh
Trường Đại học 

Lâm nghiệp

Kiểm lâm

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện trực thuộc Chi 

cục Kiểm lâm

376 Văn Công Tuấn 14/10/1987 Kinh

Thôn 1, xã Tân Lập, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum

Thôn 1, xã Tân Lập, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Xây dựng cầu 

đường

Xây dựng cầu 

đường

Trường Đại học 

Bách khoa Đà 

Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý về thủy 

lợi (hồ đập, 

phòng chống lụt 

bão ) và Theo dõi 

xây dựng nông 

thôn mới

UBND huyện 

Kon Rẫy

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

377 Lê Duy Tuấn 17/8/1980 Kinh

TDP1, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum

Thôn 3, xã Hà Mòn, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Luật Ngành Luật
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Có bằng 

chuyên viên 

(Hệ cao 

đẳng) chuyên 

ngành công 

nghệ máy 

tính

Quản lý tôn giáo, 

tín ngưỡng

UBND huyện 

Đăk Hà
Phòng Nội vụ

378 Nguyễn Minh Tuấn 07/10/1987 Kinh

TDP1, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum

TDP1, thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Tài chính 

Ngân hàng

Trường Đại học 

công nghệ Đông Á

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện 

Đăk Hà

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

379 Trần Anh Tuấn 30/10/1991 Kinh

Thôn Kon Tu II, 

phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Thôn Kon Tu II, 

phường Trường Chinh, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính doanh 

nghiệp

Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện 

Đăk Hà

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

380 Tô Thanh Tùng 21/11/1985 Nùng

524 Trần Phú, 

phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum

524 Trần Phú, phường 

Quyết Thắng, TP Kon 

Tum

Đại học
Kế toán doanh 

nghiệp
Kế toán

Trường Đại học 

Duy Tân
Là người DTTS Là người DTTS

Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện 

Đăk Hà

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

381 Nguyễn Bảo Tường 15/8/1994 Kinh

Số 192 Sư Vạn 

Hạnh, phường Duy 

Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Số 192 Sư Vạn Hạnh, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kiến trúc sư Kiến trúc
Trường Đại học 

Thủ Dầu Một

Quản lý chất 

lượng công trình 

xây dựng

Sở Xây dựng
Phòng Thẩm định và 

Quản lý chất lượng 

382 Lại Hoàng Tường 25/3/1989 Kinh

Tổ dân phố 4a, thị 

trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum

24 Đào Duy Từ, TDP 

4a, thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Đà Nẵng
Thanh tra

UBND huyện 

Đăk Hà
Thanh tra huyện

383
Trần Thảo 

Linh
Tuyền 22/6/1989 x Kinh

130 Lê Quý Đôn, 

phường Quang 

Trung, TP Kon Tum

60 Âu Cơ, phường 

Quang Trung, TP Kon 

Tum

Đại học

Quản lý đô thị;

Có chứng chỉ 

Văn thư - Lưu 

trữ

Quản lý đô thị;

Có chứng chỉ 

Văn thư - Lưu 

trữ

Trường Đại học 

quốc tế Hồng 

Bàng - TP Hồ Chí 

Minh;

Trường Trung cấp 

Việt Hàn

Hành chính tổng 

hợp (kiêm nhiệm 

Văn thư)

Sở Xây dựng
Phòng Hành chính - 

Tổng hợp

384 Trần Thị Ánh Tuyết 25/3/1990 x Kinh
Tô 8, phường Duy 

Tân, TP Kon Tum

178 Truòng Chinh, TP 

Kon Tum
Đại học Kế toán Kế toán

Trường Đại học 

Kinh tế Huế

Quản lý công sản 

(tài sản công)
Sở Tài chính

Phòng Quản lý giá và 

công sản

385 Trần Thị Tý 01/9/1986 x Kinh

Nhà C807, khu nhà 

công vụ Sư đoàn 10, 

phường Thắng Lợi, 

TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Nhà C807, khu nhà 

công vụ Sư đoàn 10, 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Hành chính tổng 

hợp

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Thanh tra - Pháp 

chế, Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y

386 Lê Thị Thu Uyên 04/10/1985 x Kinh

920/5 Phan Đình 

Phùng, phường 

Quyết Thắng, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

920/5 Phan Đình 

Phùng, phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Nha Trang
Kế toán Sở Ngoại vụ Hành chính - Tổng hợp

387
Nguyễn Thị 

Hồng
Vân 25/02/1994 x Kinh

99 Thi Sách, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

99 Thi Sách, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Duy Tân
Kế toán Sở Ngoại vụ Hành chính - Tổng hợp

388
Phạm Hà 

Hồng
Vân 15/02/1987 x Kinh

Số 548 Hùng 

Vương, phường 

Quang Trung, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Số 548 Hùng Vương, 

phường Quang Trung, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kế toán
Kế toán Kiểm 

toán

Trường Đại học 

Duy Tân

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Kế toán Sở Ngoại vụ Hành chính - Tổng hợp

389 Y Vân 30/3/1998 x
Hà 

Lăng

Rờ Kơi, Sa Thầy, 

Kon Tum

Thôn Khơk Klong, xã 

Rờ Kơi, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
Quản trị văn 

phòng Lưu trữ

Quản trị văn 

phòng

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon 

Tum

Là người DTTS Là người DTTS Văn thư
UBND huyện Tu 

Mơ Rông

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

390
Phạm Thị 

Thùy
Vân 11/9/1989 x Kinh

Thôn 13, xã Đăk 

Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum

71 Lê Hồng Phòng, 

phường Quang Trung, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Kế toán Kiểm 

toán

Kế toán Kiểm 

toán

Trường Đại học 

Công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện 

Kon Rẫy

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

391
Trương Thị 

Cẩm
Vân 25/7/1994 x Kinh

439 Hùng Vương, 

thị trấn Đăk Glei, 

huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum

439 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Đà Nẵng
Kế toán

UBND huyện 

Đăk Glei

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

392 A Veng 20/11/1988
Xê 

Đăng

Hà Lăng, xã Đăk Na, 

huyện Tu Mơ Rông, 

tỉnh Kon Tum

Hà Lăng, xã Đăk Na, 

huyện Tu Mơ Rông, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật học

Trường Phân hiệu 

Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum

Là người DTTS Là người DTTS
Hành chính tư 

pháp

UBND huyện 

Kon Rẫy
Phòng Tư pháp
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

393 Phạm Đình Việt 17/10/1987 Kinh

Khối 5, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

68 A Tua, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính Nhà 

nước

Trường Đại học 

Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Quản lý hạ tầng 

và phát triển đô 

thị

UBND huyện 

Đăk Tô

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

394 Hồ Thị Vinh 12/12/1985 x Kinh

313 Urê, Tổ 3, 

phường Duy Tân, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Sở Xây dựng Kon 

Tum, Tầng 8, tòa nhà B 

khu Trung tâm hành 

chính, Tổ 8, phường 

Thống Nhất, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học;

Trung cấp

Quản lý đô thị;

Văn thư - Lưu 

trữ

Quản lý đô thị;

Văn thư - Lưu 

trữ

Trường Đại học 

quốc tế Hồng 

Bàng;

Trường Trung cấp 

Quốc tế Sài Gòn

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Hành chính tổng 

hợp (kiêm nhiệm 

Văn thư)

Sở Xây dựng
Phòng Hành chính - 

Tổng hợp

395 Thao Thiên Vĩnh 06/11/1996
Xê 

Đăng

Thôn 4, thị trấn Plei 

Kần, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Thôn 4, thị trấn Plei 

Kần, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản lý đất 

đai
Quản lý đất đai

Trường Đại học 

Tây Nguyên
Là người DTTS Là người DTTS Quản lý đất đai

UBND huyện Ia 

H'Drai

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng (phụ trách lĩnh vực 

Tài nguyên và Môi 

trường)

396 Trần Bá Vương 25/01/1997 Kinh

169 Nguyễn Tất 

Thành, TT Tăng Bạt 

Hổ, Hoài Ân, Bình 

Định

169 Nguyễn Tất Thành, 

TT Tăng Bạt Hổ, Hoài 

Ân, Bình Định

Đại học Kinh tế
Kinh tế kế 

hoạch và Đầu tư

Trường Đại học 

Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quản lý quy 

hoạch

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Phòng Tổng hợp, Quy 

hoạch

397 Mai Văn Vương 18/12/1996 Kinh

Thôn 16/5, thị trấn 

Đăk Glei, Đăk Glei, 

Kon Tum

Thôn 16/5, thị trấn Đăk 

Glei, Đăk Glei, Kon 

Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Đà Nẵng

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Kế toán
UBND huyện 

Đăk Glei

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

398
Ngô Trần 

Thục
Vy 02/9/1984 x Kinh

118 Lê Quý Đôn, 

phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

32 Nguyễn Huy Lung, 

phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Quản lý đất đai
Trường Đại học 

Tây Nguyên

Theo dõi sử dụng 

và Phát triển 

rừng

(Vị trí 2)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Sử dụng và Phát 

triển rừng, Chi cục 

Kiểm lâm

399
Nguyễn Thị 

Hạnh
Vy 12/4/1994 x Kinh

Thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

301 Trần Hưng Đạo, 

thị trấn Sa Thầy, Kon 

Tum

Đại học

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Quản lý môi 

trường

Trường Đại học 

Nông lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jrai)

Quản lý tài 

nguyên nước, 

khoáng sản

UBND huyện Sa 

Thầy

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

400
Nguyễn Nữ 

Tường
Vy 06/6/1999 x Kinh

Tổ dân phố 3, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

644 Hùng Vương, Tổ 

dân phố 3, thị trấn Plei 

Kần, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Luật Luật Học viện Tòa án

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Jrai)

Hành chính một 

cửa

UBND huyện 

Ngọc Hồi

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

401 Y Tường Vy 11/10/1999 x
Giẻ - 

Triêng

Thôn 16/5, thị trấn 

Đăk Glei, huyện Đăk 

Glei

18 Nguyễn Huệ, thị 

trấn Đăk Glei
Đại học Luật Luật

Phân hiệu Trường 

Đại học Nội vụ Hà 

Nội tại Quảng 

Nam

Là người DTTS Là người DTTS Quản lý tôn giáo
UBND huyện 

Đăk Glei
Phòng Nội vụ

402 Trần Thanh Xuân 03/11/1996 x Kinh

33 Bà Triệu, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

33 Bà Triệu, phường 

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học Kế toán
Kế toán - Kiểm 

toán

Trường Đại học 

Công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS 

(Bahnar)

Hành chính tổng 

hợp

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Phòng Thanh tra - Pháp 

chế, Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y

403 Vũ Thị Xuân 21/02/1999 x Kinh

Thôn Ea Bớt, xã Cư 

Bông, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đăk Lăk

Thôn Ea Bớt, xã Cư 

Bông, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đăk Lăk

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Chính sách 

công

Học viện Hành 

chính quốc gia

Hành chính tổng 

hợp

UBND huyện 

Đăk Tô

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

404
Nguyễn Thị 

Hải
Yến 23/12/1998 x Kinh

46/16 Nguyễn Viết 

Xuân, Tổ 3, phường 

Trường Chinh, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

46/16 Nguyễn Viết 

Xuân, Tổ 3, phường 

Trường Chinh, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học
Quan hệ quốc 

tế
Quan hệ quốc tế

Trường Đại học 

Duy Tân

Theo dõi công 

tác biên giới
Sở Ngoại vụ

Phòng Quản lý Biên giới 

- Hợp tác quốc tế

405
Nguyễn Thị 

Hồng
Yến 08/7/1999 x Kinh

Xã Sa Nhơn, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum

Thôn Đức Lý, xã Sa 

Nhơn, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Quản lý Nhà 

nước

Quản lý Nhà 

nước

Học viện Hành 

chính quốc gia

GCN tạm thời 

tiếng DTTS 

(Jarai)

Hành chính tư 

pháp

UBND huyện Ia 

H'Drai
Phòng Tư pháp
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Stt Họ và chữ lót Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ 

đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo 

Trường, cơ sở 

đào tạo 

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ

Lý do miễn 

thi Tin học

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển
Bộ phận, đơn vị dự 

kiến bố trí công tác

Ghi 

chú

406 Phan Thị Yến 07/11/1988 x Kinh

Tổ dân phố Yên Lư, 

thị trấn Hương An, 

huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam

Số nhà 48 đường Hùng 

Vương, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Quảng Nam

Có chứng chỉ 

tiếng DTTS (Xê 

Đăng)

Con Thương 

binh loại A, 

thương tật hạng 

4 - tỷ lệ 31%;

Con đẻ của 

người hoạt động 

kháng chiến bị 

nhiễm chất độc 

hóa học

Quản lý tài chính 

- ngân sách

UBND huyện 

Đăk Hà

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

Danh sách này có 406 người./.
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